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	 Trong bối cảnh thiên tai đang có xu hướng cực đoan hơn bởi tác động của biến đổi khí hậu, công tác 
phòng, chống thiên tai được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và 
xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đầu tư kinh phí, sức lực liên tục trong nhiều năm để 
xây dựng hệ thống các công trình, cơ sở vật chất phòng chống thiên tai, Nhà nước đã quan tâm hoàn thiện thể chế, 
chiến lược, chính sách, tăng cường năng lực và nhận thức người dân. Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai đến năm 2020 và gần đây Luật phòng, chống thiên tai được ban hành; các đề án, dự án đã và đang 
được tổ chức thực hiện đã minh chứng cho nỗ lực đó của nhà nước và nhân dân ta. 

	 Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/07/2009 với mục tiêu đến năm 2020, 100% cán bộ 
chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và 
70% người dân các xã thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai được tăng cường nhận thức, kĩ năng 
trong giảm nhẹ thiên tai, qua đó người dân chủ động tham gia đánh giá rủi ro, xác định nguồn lực, xây dựng kế 
hoạch phòng chống thiên tai với trọng tâm là thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”.

	 Theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm Phòng tránh và 
Giảm nhẹ thiên tai đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ cùng nghiên cứu, 
tổng hợp và xây dựng tài liệu “Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” nhằm cung cấp cho cán bộ 
chính quyền cấp xã, thôn và  người dân trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai những hướng dẫn cụ thể để xác định 
các rủi ro thiên tai, các yếu tố dễ bị tổn thương và nguồn lực tại chỗ để từ đó chủ động đưa ra các giải pháp phòng, 
chống thiên tai phù hợp.

	 Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các cơ quan phòng chống lụt bão các cấp, các tổ chức, các nhà quản lý, 
chuyên gia trong nước và quốc tế đã từng thực hiện các hoạt động liên quan đến đánh giá rủi ro thiên tai, tài liệu 
này cung cấp những hướng dẫn chi tiết về phương pháp, các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai cùng với các ví dụ, 
mẫu bảng biểu cụ thể, dễ hiểu nhằm giúp cho cán bộ chính quyền, đặc biệt là người dân dễ dàng triển khai thực 
hiện đánh giá rủi ro thiên tai để chủ động tham gia xây dựng kế hoạch phòng chống, thiên tai ở địa phương và 
nâng cao khả năng tự ứng phó khi thiên tai xảy ra. 

	 Tài liệu bao gồm 04 phần với các nội dung chính như sau:

Phần 1. Giới thiệu về đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giải thích từ ngữ và những yêu cầu trong 
đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Phần 2. Tóm tắt các bước thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Phần 3. Hướng dẫn sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Phần 4. Cung cấp mẫu báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để Nhóm đánh giá đưa kết quả 
đánh giá ở Phần 3 vào trong báo cáo. Ngoài ra, phần này còn đưa ra các ví dụ sử dụng các công cụ đánh 
giá, danh mục các giải pháp phòng, chống thiên tai, những lưu ý khi đánh giá với nhóm người dễ bị tổn 
thương.

	 Trong suốt quá trình thực hiện, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đã nhận được sự quan tâm, 
chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng và các cơ quan 
liên quan thuộc Tổng cục. Tài liệu được xây dựng với sự hỗ trợ của UNDP, Australian Aid thông qua Dự án “Nâng cao 
năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 
II” (SCDM II). Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là cơ quan đầu mối đã tổ chức nhiều hội thảo với sự tham 
gia của đại diện các cơ quan liên quan, các tổ chức, các chuyên gia và toàn bộ cán bộ Trung tâm để thu thập các ý 
kiến đóng góp hoàn thiện tài liệu.

LỜI NÓI ĐẦU



	 Ban biên tập của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trân trọng cám ơn sự đóng góp kỹ thuật 
của các cá nhân và tổ chức sau: dự án SCDM II gồm Tiến sĩ Đặng Quang Tính – Cố vấn kỹ thuật dự án,  bà Nguyễn 
Anh Sơn – Quản đốc dự án, ông Nguyễn Huỳnh Quang – Điều phối viên dự án, ông Lã Quang Trung, Vũ Tuấn Anh 
– Cán bộ dự án; Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam gồm bà Bùi Việt Hiền – Cán bộ chương trình, 
bà Stacey Sawchuk – Cán bộ Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhóm chuyên gia tư vấn 
gồm bà Nguyễn Phúc Hòa – Trưởng nhóm, bà Đỗ Vân Nguyệt – Chuyên gia nâng cao nhận thức cộng đồng và các 
cán bộ của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng; Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai 
do nguyên Giám đốc Trung tâm, nguyên Giám đốc dự án SCDM II – Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phúc và Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm, Giám đốc dự án SCDM II – Đặng Quang Minh và các cán bộ có liên quan của Trung tâm; Các cơ 
quan đồng thực hiện dự án gồm Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức 
Oxfam Anh; Các cán bộ là các tập huấn viên cấp quốc gia của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập 
đỏ các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Cần Thơ,... đã trực tiếp tham gia hoàn thiện tập tài liệu này.

	 Tập tài liệu này nằm trong bộ tài liệu kiến thức về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do Tổng cục 
Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành gồm:

1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng.

2. Tài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá việc thực hiện Đề án 1002.

4. Tài liệu Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (dành cho cấp xã).

5. Tài liệu Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (dành cho cấp xã).

	 Tài liệu này được biên soạn phục vụ triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý 
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Chính phủ. Mọi sử dụng cho mục đích khác cần có sự đồng ý của Trung tâm 
Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	 Trong lần tái bản này, Ban biên tập đã cố gắng khắc phục những lỗi thiết kế, in ấn và điều chỉnh một số nội 
dung cho phù hợp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót, Trung tâm Phòng tránh và 
Giảm nhẹ thiên tai mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để sửa đổi và hoàn thiện.

	 Mọi ý kiến đóng góp cho tài liệu này xin gửi về địa chỉ sau: Ban biên tập – Trung tâm Phòng tránh và Giảm 
nhẹ thiên tai, Tầng 3, số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04. 37 33 56 86. Fax: 
04. 37 33 66 47.

											           Trân trọng.
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ATCĐ An toàn cộng đồng

NKT Người khuyết tật
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TCXH Tổ chức/xã hội

TKCN Tìm kiếm cứu nạn

TTDBTT Tình trạng dễ bị tổn thương

VC Vật chất

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

iii



Mục đích

Mục đích của Tài liệu hướng dẫn Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Đánh giá RRTT-DVCĐ) là:

•	 Hướng dẫn cho các cán bộ cấp xã, cấp thôn và người dân tổ chức thực hiện đánh giá RRTT-DVCĐ.

•	 Giúp Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, nhóm cộng đồng và chính quyền địa phương hướng dẫn người dẫn xây dựng sơ 
họa bản đồ rủi ro thiên tai,chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, 
chống thiên tai ở địa phương.

Đối tượng sử dụng

Tài liệu được biên soạn cho các đối tượng:

•	 Chính quyền các cấp đặc biệt là cấp xã; thôn/bản/ấp;

•	 Các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm cộng đồng;

•	 Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xã;

•	 Người dân;

•	 Các cá nhân và tổ chức liên quan khác.

Cấu trúc tài liệu

Tài liệu hướng dẫn này gồm những phần chính sau:

•	 Phần I: Giới thiệu về đánh giá RRTT-DVCĐ. Phần này giải thích một số thuật ngữ, giới thiệu về Đánh giá RRTT-
DVCĐ và một số yêu cầu trong đánh giá RRTT-DVCĐ.  

•	 Phần II: Các bước đánh giá RRTT-DVCĐ. Phần này giới thiệu các bước thực hiện đánh giá RRTT-DVCĐ.

•	 Phần III: Hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá RRTT-DVCĐ. Phần này mô tả cụ thể một số công cụ sử dụng trong 
đánh giá RRTT-DVCĐ và đưa ra ví dụ minh họa, biểu mẫu ứng dụng, thực hành.

•	 Phần IV: Phụ lục và biểu mẫu. Phần này cung cấp một số ví dụ, biểu mẫu liên quan, những lưu ý khi tiến hành 
đánh giá và danh mục một số giải pháp phòng, chống thiên tai.

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

iv
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Công cụ thu thập thông tin:

•	 Thông tin sẵn có

•	 Lịch sử thiên tai

•	 Lịch theo mùa

•	 Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai

Công cụ phân tích thông tin:

•	 Điểm mạnh và yếu trong công tác phòng, 
chống thiên tai

•	 Tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Ảnh 1: Giới thiệu đánh giá RRTT-DVCĐ với người dân tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Nguồn: Bùi Thị Mai)
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1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
Thiên tai1: là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và 
các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do 
mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét 
hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.

Rủi ro thiên tai (RRTT)2: là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt 
động kinh tế - xã hội.

Ví dụ: Rủi ro thiên tai do bão gây ra có thể là nhà cửa bị tốc mái hoặc sập đổ; người dân bị thiệt mạng hoặc thương 
tích; thuyền đánh cá bị phá hỏng; cây trồng bị quật ngã, mùa màng thất thu, ...

Cấp độ rủi ro thiên tai: Là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ 
quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập 
mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác có thể gây ra 
về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo về 
thiên tai, làm cơ sở cho việc phân công, phân cấp trach nhiệm và phối hợp trong ứng phó với thiên tai.

Rủi ro thiên tai được phân cấp đối với từng loại thiên tai, căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu 
tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.

Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 44/2014/QĐ-TTg 
ngày 15 tháng 8 năm 2014.

Biến đổi khí hậu (BĐKH): là sự thay đổi của khí hậu diễn ra trong một khoảng thời gian dài, do nguyên nhân tự 
nhiên và/hoặc hoạt động của con người.

Ví dụ: Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải phát thải vào khí quyển một lượng lớn các khí nhà 
kính. Sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt); khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện, lò gạch, xe cơ 
giới, đốt rơm rạ, chặt phá rừng, bãi tập trung rác thải, ...

Tình trạng dễ bị tổn thương (TTDBTT)3: là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, môi trường hoặc 
tài sản dễ bị ảnh hưởng của các tác động bất lợi từ thiên tai.

Ví dụ: Người dân xây dựng nhà, công trình ở những khu vực dễ xảy ra sạt lở, lũ quét; khu vực có nhiều nhà tạm, nhà 
cấp 4 trong vùng bão, lũ; ngư dân đánh bắt thủy hải sản thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn,…

Năng lực phòng, chống thiên tai: là tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, và các điều kiện và đặc tính  sẵn có trong 
cộng đồng, tổ chức và xã hội có thể được sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Ví dụ: Năng lực ứng phó (tổ chức di dời kịp thời, diễn tập, tổ chức thành lập các nhóm ứng phó nhanh, cứu hộ); Hệ 
thống công trình (nhà kiên cố, hệ thống đê điều); ý thức, kinh nghiệm, kỹ năng của cộng đồng và người dân.

Cộng đồng: (sử dụng trong tài liệu này) bao gồm những nhóm người dân sống trong cùng một làng xã, thôn/bản/ấp.

Đối tượng dễ bị tổn thương4: là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh (yếu tố) khiến họ có khả năng phải chịu 

	

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

(1)     Luật phòng, chống thiên tai
(2)     Luật phòng, chống thiên tai
(3)    Thuật ngữ về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNISDR, 2009)R
(4)     Luật phòng, chống thiên tai
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nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với những nhóm người khác trong cộng đồng. Đối tượng dễ bị tổn 
thương bao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người 
khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo.

Mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai:

Khi thiên tai xảy ra, thiệt hại tại một địa phương có thể lớn hoặc nhỏ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm 
thiên tai xảy ra, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai. 

•   Rủi ro thiên tai (mức độ thiệt hại có thể xảy ra) sẽ tăng lên nếu thiên tai tác động đến một cộng đồng có nhiều 
yếu tố dễ bị tổn thương và có năng lực phòng, chống thiên tai yếu hoặc hạn chế

•   Rủi ro thiên tai sẽ giảm nếu cộng đồng đó có năng lực phòng, chống thiên tai tốt hơn.

Mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai được thể hiện qua 
biểu thức sau:

Cấp độ thiên tai  &  Tình trạng dễ bị tổn thương

Rủi ro thiên tai   	             ----------------------------------------------------------------------

Năng lực phòng, chống thiên tai

Do đó, để giảm rủi ro thiên tai, một cộng đồng có thể thực hiện các biện pháp làm giảm TTDBTT và nâng cao năng 
lực phòng, chống thiên tai.

Ví dụ đối với trường hợp thiên tai là bão được minh họa như sau:

Cường độ của bão  &  Tình trạng dễ bị tổn thương

Rủi ro do bão 	    	           --------------------------------------------------------------------------

Năng lực phòng, chống bão

2. GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN 
TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

2.1. Khái niệm 

Đánh giá RRTT-DVCĐ là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích 
thông tin có sự tham gia của người dân về: các loại hình thiên tai, 
tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai tại 
địa phương nhằm xác định mức độ rủi ro thiên tai của cộng đồng. 

2.2. Mục đích 

Đánh giá RRTT-DVCĐ nhằm giúp các cấp chính quyền, người dân,  
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và  Nhóm cộng đồng: 

•	 Xác định những thiên tai đã và có nguy cơ xảy ra tại các khu 
vực trên địa bàn;

•	 Xác định được các yếu tố dễ bị tổn thương của cộng đồng 
trước thiên tai;

Ảnh 2: Kinh nghiệm phòng, chống thiên tai vùng lũ lụt 
(Nguồn: Hồ Văn Cử)
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•	 Xác định được năng lực phòng, chống thiên tai của cộng đồng;

•	 Xác định các rủi ro thiên tai và thứ tự ưu tiên để tìm ra các giải pháp phù hợp, trong đó lưu ý tới nhóm đối tượng 
dễ bị tổn thương.

Kết quả đánh giá trên sẽ giúp:

•	 Cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai và là cơ sở lồng ghép vào các kế hoạch phát 
triển của địa phương, ví dụ như: Kế hoạch phòng, chống thiên tai; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

•	 Nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân và cán bộ địa phương về phòng, chống thiên tai.

3. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RRTT-DVCĐ

3.1. Thành phần tham gia 

•	 Đại diện lãnh đạo cấp xã;

•	 Đại diện các ban ngành/đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tại xã;

•	 Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng5 (Chi tiết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của 2 nhóm này tham khảo 
Phụ lục 1, trang 42);

•	 Người dân: Thành phần người dân tham gia cần có đủ đại diện nam nữ , độ tuổi, mức sống, ngành nghề, tôn 
giáo, địa bàn dân cư, … Có sự tham gia của đại diện các nhóm dân cư, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (người 
cao tuổi, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số, ...).

3.2.Thời gian cần thực hiện đánh giá

•	 Hàng năm trước mùa thiên tai; hoặc

•	 Trước khi lập kế hoạch phòng chống thiên tai, hoặc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã.

3.3.Nguyên tắc đánh giá

•	 Đảm bảo tính chủ động và huy động được sự tham gia tích cực của chính quyền và người dân;

•	 Mọi ý kiến đều được ghi nhận;

•	 Có xét đến tác động của biến đổi khí hậu;

Việc thu thập thông tin cần được tiến hành từ dưới lên (thôn, xã);

•	 Đảm bảo bình đẳng giới và có sự tham gia của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương;

•	 Các thông tin cần cụ thể, được kiểm chứng và đối chiếu;

•	 Nhóm hỗ trợ kỹ thuật chủ trì và phối hợp với nhóm cộng đồng hướng dẫn để người dân tham gia đóng góp 
ý kiến, thảo luận, đánh giá, phân tích, xác định ưu tiên và đưa ra giải pháp; kết hợp lồng ghép nâng cao nhận 
thức cho người dân trong quá trình đánh giá.

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

(5)     Tham khảo phụ lục 1 về Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng, bao gồm việc thành lập và nhiệm vụ đánh giá RRTT-DVCĐ, trích dẫn 
      theo Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ 
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3.4. Nội dung đánh giá

Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng bao gồm các nội dung: (i) đánh giá các loại hình thiên tai và xếp loại 
nguy hiểm, (ii) đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, (iii) đánh giá năng lực phòng chống thiên tai và (iv) đánh giá 
nhận thức về rủi ro của người dân.

a. Đánh giá các loại hình thiên tai và xếp loại nguy hiểm

Đánh giá các loại hình thiên tai và xếp loại nguy hiểm là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về các 
loại hình thiên tai và xem xét tới mức độ nguy hiểm thường xảy ra tại địa phương trong những năm gần đây (5-10 
năm) và các thiên tai lịch sử.

Thông tin cần thu thập, tổng hợp và phân tích bao gồm: 

•	 Xác định loại hình thiên tai và tác động đã xảy ra ở địa phương;

•	 Phân tích đặc điểm của từng loại thiên tai theo một số tiêu chí: thời gian xảy ra, dấu hiệu báo trước, số lần xuất 
hiện, mức độ tác động, tính bất thường, nguyên nhân gây ra thiên tai và xu hướng tăng/giảm của các loại thiên 
tai, và mức độ nguy hiểm của các loại hình đó, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

•	 Nhận định tình hình, xu hướng thiên tai trong thời gian tới.

b. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương 

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về các nhóm dân cư, 

Ảnh 3: Người khuyết tật tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ (Nguồn: Malteser)
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cơ sở hạ tầng, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội nào đang ở trong điều kiện không an toàn, dễ bị thiệt hại do từng 
loại thiên tai gây ra. 

•	 Tiến hành phân tích những nguyên nhân cơ bản (trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan, ...), nguyên nhân 
sâu xa dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương.

•	 Các thông tin thu thập cần tách biệt số liệu nam, nữ và các đối tượng dễ bị tổn thương.

•	 Xác định các công trình hạ tầng xung yếu như đê điều, hồ đập, đường, trạm, trại, nơi trú ẩn neo đậu tàu thuyền, 
...

•	 Xác định các khu vực dễ bị tổn thương như nhà tạm của các khu dân cư, các công trình công cộng chưa được 
kiên cố, ....

•	 Xác định các hoạt động dễ bị tổn thương như đánh bắt thủy hải sản nhưng thiếu trang thiết bị an toàn, vớt củi 
gỗ trên sông trong khi có lũ cao, người dân cố tình ở lại các chòi canh nuôi trồng thủy sản khi có bão, ....

c. Đánh giá năng lực phòng, chống thiên tai

Đánh giá năng lực phòng, chống thiên tai của cộng đồng là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích các thông 
tin về nguồn lực (con người, cơ sở vật chất, tài chính), giải pháp công trình, phi công trình trên địa bàn.

Đánh giá các kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng có thể thực hiện trước, trong 
và sau thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ; 

Xác định các nguồn lực này ở đâu, do ai đang quản lý, cách sử dụng và tổ chức huy động như thế nào (Tham khảo 
Phụ lục 2, trang 46).

d. Đánh giá nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân

Đánh giá nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin về 
sự hiểu biết của họ trong công tác phòng, chống thiên tai và những kinh nghiệm ứng phó của họ với thiên tai.

Chú ý:

Trong đánh giá rủi ro thiên tai cần thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin theo 3 lĩnh vực: (i) An toàn 
cộng đồng; (ii) Sức khỏe, vệ sinh, môi trường; (iii) Sản xuất/kinh doanh. 

Khi đánh giá TTDBTT và năng lực phòng, chống thiên tai mỗi lĩnh vực trên được đánh giá với 3 khía 
cạnh: (i) Vật chất, ((ii) Tổ chức/xã hội, (iii) Nhận thức, Kinh nghiệm, Thái độ, động cơ. (Chi tiết xem Phụ 
lục 3, trang 47).

3.5. Các công cụ đánh giá

Có 9 công cụ được sử dụng trong đánh giá, bao gồm: Công cụ 1: Thông tin sẵn có; Công cụ 2: Lịch sử thiên tai; 
Công cụ 3: Lịch theo mùa; Công cụ 4: Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai; Công cụ 5: Điểm mạnh và yếu trong công tác 
phòng, chống thiên tai; Công cụ 6: Tổng hợp rủi ro thiên tai; Công cụ 7: Xếp hạng; Công cụ 8: Phân tích nguyên 
nhân; Công cụ 9: Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai. 

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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Dưới đây là bảng tóm tắt nội dung của các công cụ đánh giá:

TT Công cụ Nội dung

1 Thông tin sẵn có
Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin sẵn có từ các báo cáo, dữ liệu về 
những thiên tai đã xảy ra tại địa phương và các thông tin liên quan.

2 Lịch sử thiên tai
Thu thập thông tin về các loại thiên tai đã xảy ra (5-10 năm gần đây) và 
những thiên tai lịch sử; thiệt hại do thiên tai, xu hướng và những kinh 
nghiệm phòng, chống thiên tai của địa phương.

3 Lịch theo mùa

Thu thập thông tin về thời gian thực hiện các hoạt động kinh tế, xã hội; về 
mùa thiên tai trong năm và xu hướng thiên tai do tác động của biến đổi 
khí hậu. Từ đó, nhận biết tác động của thiên tai đến các hoạt động trên và 
kinh nghiệm phòng, chống thiên tai của người dân.

4
Sơ họa bản đồ rủi ro thiên 
tai

Xác định các khu vực nguy hiểm và khu vực an toàn tại địa phương đối với 
từng loại thiên tai.

5
Điểm mạnh và yếu trong 
công tác phòng, chống 
thiên tai

Thu thập ý kiến đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong công tác phòng, 
chống thiên tai của người dân và các tổ chức đoàn thể liên quan.

6 Tổng hợp rủi ro thiên tai
Xây dựng Bảng tổng hợp rủi ro thiên tai: Sử dụng kết quả của các công cụ 
thu thập thông tin để tổng hợp và phân tích về: thiên tai, xu hướng thiên 
tai, TTDBTT, năng lực và rủi ro thiên tai (Chi tiết xem Bảng 6.1, trang 33).

7 Xếp hạng
Xác định các rủi ro, vấn đề, quan tâm ưu tiên, giải pháp của người dân tại 
địa phương.

8 Phân tích nguyên nhân
Xác định những nguyên nhân sâu xa của các rủi ro/vấn đề và những quan 
tâm cần giải quyết.

9
Tổng hợp giải pháp phòng, 
chống thiên tai

Xây dựng Bảng tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai: Xác định 
những giải pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với địa phương (Chi tiết 
xem Bảng 9.1, trang 40).

Mỗi loại hình thiên tai đều phải thực hiện 9 công cụ này để bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin và có cơ sở để phân 
tích các thông tin cho từng loại thiên tai.
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PHẦN II: CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ
RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

PHẦN II: CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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1. BƯỚC 1: CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ

1.1. Kết quả mong đợi

•	 Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng được tập huấn và được phân công trách nhiệm rõ ràng;

•	 Kế hoạch thực hiện đánh giá được xây dựng, phê duyệt và thông báo tới người dân.

1.2. Thời gian thực hiện: Trước khi đánh giá 3 tuần

1.3. Các hoạt động cụ thể:

•	 Tập huấn cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và nhóm cộng đồng: 

UBND cấp xã tổ chức tập huấn cho 2 nhóm này về mục đích và nội dung đánh giá; các công cụ đánh giá; kỹ năng 
thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin; kỹ năng hướng dẫn người dân xác định và phân tích rủi ro, lựa chọn giải 
pháp, lập kế hoạch phòng, chống thiên tai.

•	 Chuẩn bị và thống nhất kế hoạch đánh giá rủi ro thiên tai: 

Lựa chọn đối tượng tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ ở thôn chịu ảnh hưởng của thiên tai (xem Phần I, mục 3.1): 20-30 
người bao gồm đại diện các tổ chức trong thôn, đại diện người dân (khuyến khích ít nhất 30% là nữ giới và có đại 
diện nhóm dễ bị tổn thương: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em…).

Xác định thời gian và địa điểm đánh giá: Thời gian phù hợp với người dân, địa điểm thuận tiện, có đủ không gian 
để các nhóm thảo luận.

Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng. Mỗi khi tiến hành 
đánh giá ở mỗi thôn cần có ít nhất 2 người từ Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cùng với sự hỗ trợ của Nhóm cộng đồng. Mỗi 
công cụ cần có ít nhất 2 người: 1 người hướng dẫn, 1 người ghi chép (xem Phụ lục 4, trang 49).

Chuẩn bị cụ thể về nội dung và công cụ đánh giá, đặc biệt các lưu ý khi đánh giá đối tượng dễ bị tổn thương (xem 
Phụ lục 5, trang 50).

•	 Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt Kế hoạch thực hiện đánh giá.

•	 Thông báo nội dung và kế hoạch đánh giá tới người dân.

•	 Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện hậu cần để đánh giá:

Chuẩn bị hậu cần, văn phòng phẩm (giấy A0, A4, bút, phấn…). Và chuẩn bị sẵn một số bảng mẫu đánh giá (xem 
Bảng từ 2.1 đến 9.1 trong Phần III).

2. BƯỚC 2: THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

2.1. Kết quả mong đợi

•	 Người dân chủ động tham gia vào đánh giá rủi ro thiên tai;

•	 Các thông tin về thiên tai, TTDBTT, năng lực phòng, chống thiên tai và rủi ro thiên tai được thu thập thông qua 
các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai.

2.2. Thời gian thực hiện: ít nhất 2 ngày ở cấp thôn.
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2.3. Các hoạt động cụ thể:

•	 Tham khảo các thông tin sẵn có: sử dụng mẫu Thông tin cơ bản (Phụ lục 6, trang 55) để thu thập thông tin từ 
các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý thiên tai.

•	 Tổ chức họp với người dân tham gia đánh giá để thu thập thông tin về thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, 
năng lực và nhận thức của người dân: 

Giới thiệu mục đích và nội dung đánh giá (họp toàn thể, ít nhất 60 phút)

Thực hiện công cụ Lịch sử thiên tai (họp toàn thể, ít nhất 90 phút)

Chia nhóm (theo nhóm đại diện và nhóm dễ bị tổn thương) thực hiện các công cụ: Lịch theo mùa, Sơ họa bản đồ rủi 
ro thiên tai (ít nhất 60 phút/nhóm). Mỗi nhóm trình bày kết quả và mời nhóm khác bổ sung ý kiến (ít nhất 30 phút)

Thực hiện công cụ Điểm mạnh và yếu trong công tác phòng, chống thiên tai (họp toàn thể, ít nhất 60 phút) 

•	 Trao đổi tiếp xúc với các hộ gia đình (mỗi thôn ít nhất 10 hộ) để bổ sung thông tin.

3. BƯỚC 3: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

3.1. Kết quả mong đợi

•	 Các thông tin được tổng hợp, đối chiếu, phân tích và so sánh nhằm xác định giải pháp, lập kế hoạch phòng, 
chống thiên tai;

•	 Người dân tham gia vào xếp hạng rủi ro thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

3.2. Thời gian thực hiện: ít nhất 1 ngày ở cấp thôn.

3.3. Các hoạt động cụ thể:

•	 Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng tổng hợp thông tin và dự kiến các giải pháp phù hợp:

Tổng hợp các kết quả thảo luận về thiên tai, xu hướng, tình trạng dễ bị tổn thương, năng lực phòng, chống thiên 
tai và rủi ro thiên tai. Xây dựng Bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai (Bảng 6.1, trang 33) (30 phút từ mỗi công cụ 
và 60 phút cho tổng hợp)

Bước đầu dự kiến các giải pháp phù hợp, tham khảo các giải pháp phòng, chống thiên tai (Phụ lục 7, trang 58).

•	 Cùng người dân thảo luận để tìm ra các rủi ro thiên tai và xếp hạng theo thứ tự ưu tiên:

Giới thiệu Bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai.

Thực hiện công cụ Xếp hạng. Chia nhóm (theo nhóm đại diện và nhóm dễ bị tổn thương) và hướng dẫn họ xếp 
hạng RRTT (họp nhóm, ít nhất 30 phút). Mỗi nhóm trình bày kết quả và bổ sung ý kiến của các nhóm khác (họp 
toàn thể, ít nhất 15 phút).

•	 Tìm ra nguyên nhân dẫn đến các rủi ro và đưa ra được các giải pháp phù hợp để lập kế hoạch phòng chống 
thiên tai cho cấp thôn, xã:

Chia nhóm và hướng dẫn người dân Phân tích nguyên nhân (họp nhóm, ít nhất 45 phút). Mỗi nhóm trình bày kết 
quả và bổ sung ý kiến của các nhóm khác (họp toàn thể, ít nhất 15 phút).

PHẦN II: CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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Hướng dẫn người dân đề xuất, xây dựng và xếp hạng Giải pháp phòng, chống thiên tai (họp toàn thể, 90 phút): Các 
giải pháp được xây dựng dựa trên cơ sở chuyển đổi TTBDTT, nguyên nhân thành Năng lực. Từ đó, xây dựng Bảng 
tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai. 

4. BƯỚC 4: KIỂM CHỨNG CỦA NGƯỜI DÂN
4.1. Kết quả mong đợi

•	 Kết quả đánh giá được trao đổi công khai với đại diện người dân chưa tham gia đánh giá.

4.2. Thời gian thực hiện: ít nhất 0,5 ngày ở cấp thôn.

4.3. Các hoạt động cụ thể:

•	 Trình bày kết quả đánh giá, bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai và giải pháp phòng, chống thiên tai:

Mời 20-30 đại diện các hộ gia đình (1người/hộ, ưu tiên nữ và người dễ bị tổn thương) trong thôn tham gia họp.

Lưu ý: đây là hoạt động kiểm chứng thông tin, vì vậy người dân tham gia lần này sẽ không trùng lặp với người dân 
đã tham gia đánh giá trước đó và đảm bảo sự tham gia của người dân. Đặc biệt lưu ý về ý kiến của nhóm người dễ 
bị tổn thương (Phụ lục 5, trang 50).

Trình bày kết quả đánh giá, bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai và giải pháp phòng, chống thiên tai.

•	 Mời người dân bổ sung ý kiến về kết quả đánh giá và các giải pháp. Cập nhật Bảng tổng hợp giải pháp phòng, 
chống thiên tai cấp xã (xem Mục 4 và 5, Công cụ 9 trang 39).

5.XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
5.1. Kết quả mong đợi

•	 Báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ cấp xã được hoàn thành với ý kiến đóng góp của chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể, các bên liên quan và đại diện các thôn.

5.2. Thời gian thực hiện: 1-3 tuần sau khi đánh giá RRTT-DVCĐ.

5.3. Các hoạt động cụ thể

•	 Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật xã lập Báo cáo đánh giá của xã dựa trên các kết quả đánh giá của thôn:

Từ các kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ cấp thôn, Nhóm hỗ trợ kĩ thuật xã tổng hợp các thông tin từ cấp thôn thành báo 
cáo đánh giá RRTT-DVCĐ cấp xã (Phụ lục 8, trang 60).

Chuẩn bị báo cáo với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bên liên quan và đại diện các thôn về kết quả 
đánh giá RRTT-DVCĐ.

•	 Trình bày dự thảo Báo cáo, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo xã, các ban, ngành, đoàn thể, các bên liên quan và đại 
diện các thôn.

•	 Hoàn thiện Báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ (Phụ lục 8, trang 60). 

•	 Phê duyệt báo cáo: UBND xã ký, đóng dấu và chia sẻ cho các ngành, các cấp, các bên liên quan, và sử dụng báo 
cáo này làm cơ sở xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội của xã.
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Ảnh 4: Trao đổi kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ ở Bản Hồ, Sa Pa, Lào Cai (Nguồn: Live & Learn)

Chương trình thực hiện đánh giá tham khảo bảng dưới đây:

Các bước Địa 
điểm Thời gian Thành phần tham gia/

Chủ trì thực hiện Đầu ra

1. Chuẩn bị đánh giá

Tập huấn cho 
Nhóm hỗ trợ kỹ 
thuật và Nhóm 
cộng đồng 

UBND xã Trước khi đánh 
giá 2 – 3 tuần

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và 
Nhóm cộng đồng/UBND 
xã

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm 
cộng đồng có kỹ năng triển khai 
và thực hiện các công cụ đánh 
giá

Chuẩn bị và thống 
nhất kế hoạch 
đánh giá

UBND xã Trước khi đánh 
giá 1 – 2 tuần

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, 
Nhóm cộng đồng và 
UBND xã/Nhóm hỗ trợ kỹ 
thuật

Kế hoạch chi tiết đánh giá được 
hoàn thiện và thống nhất

Thông báo nội 
dung và kế hoạch 
làm việc tới người 
dân

Các 
thôn

Trước khi đánh 
giá 1 – 2 tuần

Người dân/UBND xã và 
lãnh đạo thôn

Nội dung và kế hoạch chi tiết về 
đợt đánh giá được thông báo 
tới người dân (đặc biệt những 
người được mời cung cấp thông 
tin)

Chuẩn bị dụng cụ, 
phương tiện hậu 
cần để đánh giá

UBND xã Trước khi đánh 
giá 1 – 2 tuần

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và 
Nhóm cộng đồng/Nhóm 
hỗ trợ kỹ thuật

Dụng cụ, phương tiện và hậu 
cần được tập kết đầy đủ

PHẦN II: CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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2. Thực hiện đánh giá

Thu thập thông 
tin sẵn có Xã, thôn

Trước và trong 
khi thực hiện 
đánh giá

Các nguồn cung cấp 
thông tin khác nhau/
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bảng thông tin sẵn có theo mẫu 
đựơc hoàn thiện đầy đủ thông 
tin (Công cụ 1)

Tổ chức họp với 
người dân tham 
gia đánh giá để 
thu thập thông tin 

Thôn
1,5 ngày Người dân tham gia đánh 

giá/Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 
và Nhóm cộng đồng

Thu thập thông tin để hoàn 
chỉnh Bảng tổng hợp các Công 
cụ 2,3,4,5.

Trao đổi tiếp xúc 
với các hộ gia 
đình

Thôn 0,5 ngày Các hộ gia đình/Nhóm hỗ 
trợ kỹ thuật 

Bảng tổng hợp phỏng vấn 
nhóm đặc thù

3. Tổng hợp kết quả đánh giá
Tổng hợp thông 
tin và dự kiến giải 
pháp

Thôn 0,5 ngày Nhóm cộng đồng/Nhóm 
hỗ trợ kỹ thuật 

Bảng tổng hợp Công cụ 6  và 
tổng hợp Công cụ 8, 9

Tìm ra các rủi ro 
thiên tai và xếp 
hạng theo thứ 
tự ưu tiên. Tìm ra 
nguyên nhân và 
đề xuất xếp hạng 
giải pháp phòng 
chống thiên tai 
cho thôn, xã

Thôn 0,5 ngày 

Những người dân tham 
gia đánh giá/Nhóm hỗ 
trợ kỹ thuật và Nhóm 
cộng đồng 

Bảng tổng hợp xếp hạng RRTT 
(từ Công cụ 6 sử dụng Công cụ 
7 để xếp hạng).

Bảng tổng hợp nguyên nhân 
(Công cụ 8).

Bảng tổng hợp xếp hạng giải 
pháp (Từ kết quả Công cụ 9 và 
xếp hạng dựa trên Công cụ 7).

4. Kiểm chứng của người dân

Kiểm chứng của 
đại diện người 
dân trong cụm 
thôn/xã

Thôn/xã 0,5 ngày

Đại diện người dân trong 
thôn (chưa tham gia 
trong quá trình thu thập 
thông tin)/Nhóm hỗ trợ 
kỹ thuật xã và Nhóm 
cộng đồng

Các bảng tổng hợp xếp hạng 
RRTT, Bảng tổng hợp xếp hạng 
giải pháp

Bảng các giải pháp và kế hoạch 
hành động

5. Xây dựng báo cáo đánh giá

Tổng hợp thông 
tin và chuẩn bị 
báo cáo

UBND xã

Trong vòng 1 
tuần kể từ khi 
hoàn thành 
đánh giá cấp 
thôn

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật xã
Tổng hợp các thông tin từ các 
bảng tổng hợp công cụ đưa vào 
đưa vào báo cáo

Báo cáo kết quả, 
lấy ý kiến của lãnh 
đạo xã và các ban 
ngành liên quan

Hội 
trường 

UBND xã

Trong vòng 2 
tuần kể từ khi 
hoàn thành 
đánh giá cấp 
thôn

Đại diện chính quyền, các 
ban ngành liên quan và 
các tổ chức chính trị-xã 
hội và đại diện các thôn/
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật xã

Báo cáo được hoàn chỉnh, chia 
sẻ với đại diện lãnh đạo xã lấy 
ý kiển bổ sung, đóng góp điều 
chỉnh.

Hoàn thành báo 
cáo UBND xã

Trong vòng 3 
tuần kể từ khi 
hoàn thành 
đánh giá cấp 
thôn

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật xã Báo cáo được hoàn  thiện

Phê duyệt báo 
cáo UBND xã

Trong vòng 2 
tuần trước khi  
lập kế hoạch 
phòng, chống 
thiên tai hàng 
năm

Lãnh đạo cấp xã 
Báo cáo được phê duyệt, chia 
sẻ với Ban chỉ huy PCTT huyện, 
tỉnh
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PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI 
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Dưới đây là danh mục các công cụ sử dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin tại cộng đồng. Lưu ý sử 
dụng các công cụ này theo trình tự đã liệt kê để thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin một cách hệ thống. 

 TT Công cụ
Tổng hợp thông tin từ các công cụ đánh giá

Thiên 
tai

Xu hướng của 
thiên tai TTDBTT Năng 

lực
Rủi ro 

thiên tai

1 Thông tin sẵn có x x x x x

2 Lịch sử thiên tai x x x x x

3 Lịch theo mùa x x x x x

4 Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai x x x x

5 Điểm mạnh và yếu trong công tác 
phòng, chống thiên tai x x

6 Tổng hợp rủi ro thiên tai x x x x x

7 Xếp hạng x x x

8 Phân tích nguyên nhân x

9 Tổng hợp giải pháp x x x x x

CÔNG CỤ 1: THÔNG TIN SẴN CÓ

Mục tiêu:

Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin sẵn có từ các báo cáo, dữ liệu về những thiên tai đã xảy ra tại địa phương 
và các thông tin liên quan. Những thông tin này giúp cho việc diễn giải chính xác và thiết lập các mối quan hệ giữa 
kết quả thu được từ các công cụ khác.      

Thời gian: 

Trước và trong khi tiến hành đánh giá RRTT-DVCĐ.

Dụng cụ cần chuẩn bị: 

Giấy hoặc sổ ghi chép, bút. Chuẩn bị theo mẫu Thông tin cơ bản (Phụ lục 6, trang 55).  
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Các bước thực hiện:

Có thể thu thập các thông tin sẵn có về cộng đồng như sau: 

•	 Lên kế hoạch, nội dung về thông tin cần thu thập. Không nên giới hạn các nguồn thông tin sẵn có ở các tài liệu 
về cộng đồng, mà cần bao gồm các nguồn thông tin ở bên ngoài có liên quan đến nội dung đánh giá. Có thể 
là các bản đồ rủi ro hoặc thông tin về biến đổi khí hậu và những thay đổi trong sử dụng đất có thể ảnh hưởng 
đến dòng chảy của sông, các kế hoạch, cơ sở hạ tầng có liên quan, ...

•	 Xác định các nguồn thông tin đa dạng từ Văn phòng UBND xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã, huyện, 
thư viện cộng đồng, báo chí, các nguồn tài liệu khác, văn phòng tổ chức quần chúng, các tổ chức phi chính 
phủ, các cơ quan kỹ thuật cũng như những người hiểu biết trong thôn. 

•	 Rà soát lại các dữ liệu đang có về cộng đồng và xác định xem cần bổ sung thông tin gì. Phân tích dữ liệu này và 
xác định cần thu thập thêm thông tin gì trong cộng đồng trong quá trình đánh giá. Cần kiểm chứng các thông 
tin sẵn có tại hiện trường.

•	 Chia sẻ các thông tin sẵn có với người dân trong các cuộc họp thôn cũng như ở văn phòng ủy ban nhân dân 
xã để kiểm tra tính xác thực và đúng đắn.

Lưu ý đặc biệt đến các nhóm dễ bị tổn thương: 

Xác định số người dễ bị tổn thương (có phân chia theo nhóm tuổi, nam/nữ). 

Thông tin về các nhóm dễ bị tổn thương (các hoạt động của họ, dịch vụ hỗ trợ hiện có và những vấn đề 
mà họ đang gặp phải). 

Lưu ý đặc biệt đến biến đổi khí hậu:

Cần kết hợp thông tin từ các nguồn thông tin sẵn có với các thông tin thu thập từ người dân địa phương 
trong quá trình đánh giá để xây dựng được một bức tranh rõ hơn về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu 
toàn cầu và tác động của nó ở địa phương theo thời gian.

Xác định thông tin quan trọng về thời tiết, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu ở cấp độ huyện và tỉnh 
(trong đó có cả các xã sẽ đánh giá) để thu thập và phân tích các tài liệu liên quan như bài báo, nghiên cứu, 
báo cáo. Các thông tin này có thể nhấn mạnh tác động của các xu hướng đối với nông nghiệp, nguồn 
nước và các sinh kế khác, ...

Thu thập các tài liệu khoa học dự báo xu hướng và khả năng tác động của biến đổi khí hậu trong vùng. 
Các bản đồ, bản vẽ, sơ đồ địa lý và kinh tế xã hội. 

Lưu ý đặc biệt đến bối cảnh khu vực đô thị, miền núi, biển và hải đảo

Thông tin sẵn có có thể cho một cái nhìn bao quát tốt về sự hình thành, di dân, mật độ và phân bổ dân số 
ở khu vực. Có thể thu thập các tài liệu này từ chính quyền cấp xã hoặc huyện.
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PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

CÔNG CỤ 2: LỊCH SỬ THIÊN TAI

Ảnh 5: Công cụ Lịch sử thiên tai (Nguồn: Đoàn Minh Cường)

Mục tiêu:

Thu thập thông tin về các loại thiên tai đã xảy ra (5-10 năm gần đây) và những thiên tai lịch sử; thiệt hại do thiên 
tai, xu hướng và những kinh nghiệm phòng, chống thiên tai của địa phương.

Thời gian dự kiến: 

90 phút thu thập thông tin từ người dân và 30 phút tổng hợp và phân tích thông tin trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 
và Nhóm cộng đồng.

Dụng cụ cần chuẩn bị: 

Bảng to hoặc giấy khổ lớn A0, bút viết, phấn, thước kẻ. Chuẩn bị sẵn Bảng 2.1.

Tham khảo ví dụ về công cụ Lịch sử thiên tai và Kết quả tổng hợp từ Công cụ Lịch sử thiên tai (Phụ lục 9.1, trang 62).
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Bảng 2.1: Lịch sử thiên tai

Năm
(Tháng)

Loại 
thiên 

tai 

Đặc điểm 
và xu 

hướng của 
thiên tai

Khu 
vực 
chịu
thiệt 
hại

Thiệt hại gì?  
Mức độ thiệt hại? 

(An toàn cộng 
đồng, sản xuất kinh 
doanh, vệ sinh môi 

trường, tác động 
đến con người…)

Tại sao bị thiệt 
hại? (nguyên nhân 

về vật chất; tổ 
chức/xã hội; nhận 

thức, kinh nghiệm, 
thái độ, động cơ...)

Đã làm gì để phòng, chống 
thiên tai? (chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, tu bổ hệ 

thống công trình phòng 
chống thiên tai, giáo dục 
nâng cao nhận thức cộng 

đồng,…)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Các bước thực hiện

1.	 Chuẩn bị: 

Tìm một địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc. Kẻ sẵn bảng Lịch sử thiên tai (Bảng 2.1) trên giấy khổ A0. 

2.	 Giới thiệu: 

Giải thích cho người tham gia về công cụ Lịch sử thiên tai.

3.	 Người dân xác định những thiên tai đã xảy ra tại địa phương và các thông tin liên quan: 

•	 Những thiên tai nào đã xảy ra? Vào năm (tháng) nào? Điền vào cột (1) và (2).

•	 Với từng loại thiên tai, xác định các thông tin cụ thể như sau:

•	 Đặc điểm từng loại thiên tai (Lượng mưa, nhiệt độ, sức gió, mực nước, thời gian diễn ra...)? Có những thay đổi 
gì về xu hướng thiên tai? Điền vào cột (3).

•	 Thiên tai đó ảnh hưởng tới khu vực nào tại địa phương? Điền vào cột (4).

•	 Thiên tai đó đã gây ra những thiệt hại gì (về ATCĐ, SXKD, SKVSMT)? Mức độ thiệt hại cụ thể đối với con người 
bao gồm nam, nữ và các nhóm dễ bị tổn thương? Những hộ gia đình nào bị thiệt hại nhiều nhất? Điền vào cột 
(5).

•	 Tại sao lại có những thiệt hại đó (do nguyên nhân cụ thể nào về VC, TCXH, NTKN)? Điền vào cột (6).

•	 Người dân và chính quyền đã làm gì để phòng, chống thiên tai đó (trước, trong và sau thiên tai)? Lưu ý: câu trả 
lời tập trung về kinh nghiệm đã thực hiện ở thời điểm đó, chứ không phải kinh nghiệm nói chung. Điền vào cột 
(7).

4.	 Tổng hợp kết quả thảo luận về Lịch sử thiên tai 

Từ kết quả thảo luận, tổng hợp thông tin vào Bảng 2.2 dưới đây: 
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Bảng 2.2: Kết quả tổng hợp Công cụ 2 (sử dụng kết quả từ Bảng 2.1)

Thiên tai Xu hướng của thiên tai TTDBTT Năng lực Rủi ro thiên tai

(1) (2) (3) (4) (5)

Trong đó, cách tổng hợp kết quả từ Bảng 2.1 sang bảng 2.2 như sau:

•	 Cột (1) - Thiên tai: Từ cột (1) và (2) của Bảng 2.1, thống kê loại thiên tai nào xảy ra nhiều lần nhất hoặc nghiêm 
trọng nhất, điền thông tin đó vào cột (1), Bảng 2.2.

Ví dụ: Bão xảy ra 3 trận; Hạn hán xảy ra 3 trận; Lụt xảy ra 2 trận; Lốc xoáy xảy ra 3 trận. Tổng hợp vào cột thiên 
tai là: Bão (3 trận); Hạn hán (3 trận); Lụt (2 trận); Lốc xoáy (3 trận)

•	 Cột (2) - Xu hướng của thiên tai: Từ cột (3) của Bảng 2.1, tổng hợp thông tin để đưa vào cột (2), Bảng 2.2.

Ví dụ: Bão xảy ra khó dự đoán, ngắn ngày nhưng cường độ mạnh hơn; Hạn hán kéo dài hơn; Lụt xảy ra ít hơn 
nhưng khó dự đoán hơn; Lốc xoáy xuất hiện trong 3 năm gần đây rất bất ngờ; Nắng nóng kéo dài.

•	 Cột (3) - TTDBTT: Nội dung cột (6) trong Bảng 2.1 là những nguyên nhân khiến thiệt hại xảy ra, Nhóm hỗ trợ kỹ 
thuật và Nhóm cộng đồng cần trao đổi và tham vấn với người dân xem các yếu tố đó đã được khắc phục hay 
chưa. Nếu vẫn còn điểm yếu đó, tổng hợp thông tin vào cột (3) của Bảng 2.2 theo các khía cạnh: i) Vật chất, ii) 
Tổ chức/xã hội, iii) Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ.

Ví dụ: Với bão, từ các nguyên nhân “không có phương tiện đi học khi đường ngập”, “không chằng chống nhà 
cửa”, “lực lượng xung kích mỏng, thiếu thanh niên”, trao đổi thì biết các điểm yếu đó chưa được khắc phục. Từ 
đó, tổng hợp thành TTDBTT:

VC: “Không có phương tiện đi học khi đường ngập”;

TCXH: “Lực lượng xung kích mỏng, thiếu thanh niên”;

NTKN: “Không chằng chống nhà cửa”.

•	 Cột (4) - Năng lực: Tương tự như trên, lấy thông tin từ cột (7) của Bảng 2.1 và tổng hợp vào cột (4) của Bảng 2.2.

Ví dụ: Trong đợt rét đậm, người dân đã có kinh nghiệm “lấy bạt che chắn quanh chuồng cho trâu bò” như vậy 
có Năng lực về NTKN: “có kinh nghiệm che chắn chuồng trại cho trâu bò”.

•	 Cột (5) - Rủi ro thiên tai: Nội dung cột (5) trong Bảng 2.1 là những thiệt hại đã xảy ra, nhóm hỗ trợ kỹ thuật và 
nhóm cộng đồng cần trao đổi và tham vấn với người dân xem các thiệt hại đó trong tương lai có thể xảy ra 
không. Nếu thiệt hại đó có thể lặp lại, đây sẽ là rủi ro thiên tai. 

Từ đó, tổng hợp thông tin sang cột (5) của Bảng 2.2. Sắp xếp theo các lĩnh vực: ATCĐ, SKVSMT và SXKD.

Ví dụ: Khi lốc xoáy xảy ra thiệt hại là: “32 nhà bị tốc mái”, bão lụt làm “100% diện tích lúa và hoa mầu (295ha) 
không thu hoạch kịp”, “môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm do rác thải và xác chết súc vật”. Thiệt hại tương tự 
có thể xảy ra trong tương lai, thì cột (5) sẽ ghi những rủi ro thiên tai sau:

ATCĐ: Nhà cửa bị tốc mái, hư hại;

SKVSMT: Ô nhiễm môi trường và nguồn nước;

SXKD: Giảm năng suất cây trồng.
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CÔNG CỤ 3: LỊCH THEO MÙA

Ảnh 6: Người dân xây dựng Lịch theo mùa (Nguồn: Đoàn Minh Cường)

Mục tiêu:

Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về thời gian thực hiện các hoạt động kinh tế, xã hội; về mùa thiên tai 
trong năm và xu hướng thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Từ đó, nhận biết tác động của thiên tai đến các 
hoạt động trên và kinh nghiệm phòng, chống thiên tai của người dân.

Thời gian dự kiến: 

60 phút thu thập thông tin từ người dân và 30 phút tổng hợp và phân tích thông tin trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 
và Nhóm cộng đồng.

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Bảng, giấy khổ A0, phấn, bút viết, thước kẻ dài. Chuẩn bị sẵn Bảng 3.1.

Tham khảo ví dụ công cụ Lịch theo mùa và Kết quả tổng hợp từ Công cụ Lịch theo mùa (Phụ lục 9.2, trang 66).

Các bước thực hiện:

1.	 Chuẩn bị:

Tìm một địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc. Có thể vẽ trên nền đất, trên sàn nhà hoặc trên giấy khổ lớn A0. 
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Giúp người dân vẽ một bảng gồm 14 cột: cột đầu là Hoạt động kinh tế, xã hội và thiên tai, 12 cột tiếp theo điền các 
tháng trong năm (1-12), và cột cuối là ảnh hưởng và xu hướng của thiên tai như sau:

Bảng 3.1: Lịch theo mùa (Tương ứng với thời gian thiên tai xảy ra)

Thiên tai Tháng Xu hướng của thiên tai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lịch hoạt 
động kinh 
tế, xã hội

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ảnh hưởng của thiên tai 
đến hoạt động kinh tế xã 

hội

Tại 
sao?

Kinh nghiệm 
phòng, chống?

Kết quả thảo luận về lịch hoạt động kinh tế xã hội và tình hình thiên tai tại địa phương sẽ được tổng hợp lại trên 
một bảng (Bảng 3.1) và thống nhất theo cùng một lịch (âm lịch hay dương lịch).

Ảnh 7: Lịch theo mùa tại cụm bản Thèn Luông, Nậm Ún, Huổi Pù,  xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Nguồn: Lương Như Oanh – Oxfam Anh)
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Ảnh 8: Liệt kê các hoạt động kinh tế xã hội, thiên tai thảo luận Lịch theo mùa tại thôn Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nguồn: Phạm 

Thị Đóa - DMC)

2.	 Giới thiệu:

Giải thích cho người dân tham gia đánh giá về công cụ Lịch theo mùa. Sử dụng lịch phù hợp với địa phương (Âm 
lịch, Dương lịch hoặc theo thời gian phù hợp phong tục địa phương).

3.	 Để xác định thời điểm thiên tai xảy ra trong năm và xu hướng của thiên tai do tác động của biến đổi khí 
hậu, trao đổi với người dân tham gia đánh giá những câu hỏi sau:       

•	 Đề nghị người tham gia nêu ra những loại thiên tai thường xảy ra tại địa phương (có thể tham khảo Công cụ 2. 
Lịch sử thiên tai).

•	 Đối với từng loại thiên tai đó, hỏi người tham gia về thời điểm thường xảy ra. Đánh dấu thông tin vừa thu được 
vào cột thời gian tương ứng, trong đó ghi chú tháng cao điểm.

•	 Đề nghị người tham gia chia sẻ quan sát của họ về xu hướng thay đổi của thiên tai và khí hậu: có gì thay đổi so 
với trước không (hiện tượng thiên tai, thời tiết bất thường, số lần diễn ra nhiều/ít, thời gian diễn ra sớm/muộn/
khó dự đoán, mức ảnh hưởng nhiều/ít). Ghi chép các thông tin đó vào Cột Xu hướng của thiên tai.

Ví dụ: Bão: đến sớm, kết thúc muộn và khó dự đoán hơn, cường độ mạnh và kèm theo lũ lụt.Thời gian giữa các trận 
bão gần hơn. Nắng nóng: nhiều đợt kéo dài,  nhiệt độ cao.

4.	 Để xác định lịch hoạt động kinh tế xã hội, trao đổi với người dân tham gia đánh giá những câu hỏi sau:

Tại địa phương có những hoạt động sản xuất kinh doanh nào (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ...). Sau đó xác 
định giai đoạn sản xuất của từng hoạt động, ai là người thực hiện chính và đánh dấu vào các tháng. 
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Ví dụ: Trồng lúa vụ Đông xuân có các giai đoạn: gieo (nữ) tháng 1, làm cỏ (nữ) tháng 3, thu hoạch (nam, nữ) tháng 
5...; Chăn nuôi gia súc, gia cầm: (nam, nữ) quanh năm; Hoạt động đánh bắt thủy sản: đánh bắt (nam) tháng 10, chế 
biến (nữ) tháng 10...

Liệt kê các hoạt động xã hội chính ở địa phương (Ví dụ: lễ hội, thời gian học tập của trẻ em...) và đánh dấu thời gian.

Ví dụ: Lễ hội cầu ngư vào Rằm tháng 4 âm lịch tức khoảng tháng 5 dương lịch. 

Liệt kê các vấn đề của cộng đồng (Ví dụ: dịch bệnh, thiếu lương thực...) và đánh dấu thời gian. 

Ví dụ: Thiếu lương thực thường xảy ra vào tháng 4.

5.	 Để tìm hiểu ảnh hưởng của thiên tai đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đề nghị người tham gia đối chiếu 
trên lịch thời gian, để xem mỗi hoạt động kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bởi những loại thiên tai nào và thảo 
luận các câu hỏi sau: 

•	 Thiên tai ảnh hưởng ở giai đoạn nào của hoạt động kinh tế xã hội? 

•	 Ảnh hưởng như thế nào? Có thể gây ra các thiệt hại gì (các lĩnh vực: ATCĐ, SXKD, SKVSMT)? Tạo sao lại có các 
thiệt hại đó (các khía cạnh về VC, TCXH, NTKN)? 

•	 Mô tả ảnh hưởng của thiên tai tới nữ giới, nam giới và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Xác định thời điểm 
mà người dân dễ bị tổn thương (thiếu ăn, thiếu thu nhập, thiếu nước sản xuất, dịch bệnh, di cư ra khỏi khu 
vực...).

•	 Liệt kê các kinh nghiệm của nữ giới và nam giới, thanh niên... khi thiên tai xảy ra và khi có sự thay đổi về khí hậu, 
xu hướng thiên tai. 

•	 Sự thay đổi về xu hướng của thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh 
tế - xã hội? Ví dụ: Mùa trồng lúa, khai thác hải sản, kinh doanh du lịch... thay đổi như thế nào khi nhiệt độ, lượng 
mưa thay đổi?

6.	 Tổng hợp kết quả thảo luận về Lịch theo mùa:

Từ kết quả thảo luận, tổng hợp thông tin vào Bảng 3.2 dưới đây:

Bảng 3.2: Kết quả tổng hợp công cụ 3 (sử dụng kết quả từ Bảng 3.1)

Thiên tai Xu hướng của thiên 
tai TTDBTT Năng lực phòng, chống 

thiên tai Rủi ro thiên tai

(1) (2) (3) (4) (5)

Trong đó, cách tổng hợp kết quả từ Bảng 3.1 sang Bảng 3.2 như sau:

•	 Cột (1) - Thiên tai: Tổng hợp từ cột đầu tiên, phần Thiên tai trong bảng Lịch theo mùa.

Ví dụ: Loại hình thiên tai: Nắng nóng, lũ lụt, rét đậm…
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•	 Cột (2) - Xu hướng của thiên tai: Tổng hợp từ cột cuối cùng, phần Xu hướng trong bảng Lịch theo mùa.

Ví dụ: Tương ứng với loại hình thiên tai Nắng nóng thì xu hướng là: nhiều đợt kéo dài,  nhiệt độ cao.

•	 Cột (3) - TTDBTT: Tổng hợp các ý kiến thảo luận về nguyên nhân dẫn đến thiệt hại của hoạt động kinh tế - xã 
hội khi thiên tai xảy ra. Phân loại theo các khía cạnh: VC, TCXH, NTKN vào cột TTDBTT.

Ví dụ: Tương ứng với loại hình thiên tai Lũ lụt thì TTDBTT của khía cạnh VC là: Kho của nhiều hộ bán hàng đặt ở vị 
trí thấp và không có dụng cụ sấy nên nhiều hàng hóa bị mốc, hỏng.

•	 Cột (4) - Năng lực phòng, chống thiên tai: Tổng hợp các ý kiến thảo luận về kinh nghiệm đối phó khi thiên tai 
xảy ra của nữ giới, nam giới, thanh niên... vào cột Năng lực phòng, chống thiên tai. Phân loại theo các khía cạnh: 
VC, TCXH, NTKN.

Ví dụ: Tương ứng với loại hình thiên tai Rét đậm thì Năng lực của khía cạnh:

TCXH: Hội nông dân vận động người dân gieo lại dùng giống ngắn ngày.

NTKN: Huy động được nhân lực để gieo lại lúa.

•	 Cột (5) - Rủi ro thiên tai: Tổng hợp từ cột cuối cùng phần Ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động kinh tế - xã 
hội. Lưu ý: chủ yếu các rủi ro thiên tai ở công cụ này nằm trong lĩnh vực SXKD, SKVSMT.

Ví dụ: Tương ứng với loại hình thiên tai Nắng nóng thì RRTT đối với lĩnh vực:

SXKD: Sản lượng thấp.

SKVSMT: Dịch bệnh trên người và vật nuôi.
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THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

CÔNG CỤ 4: SƠ HỌA BẢN ĐỒ RỦI RO THIÊN TAI

CÔNG CỤ 4: SƠ HỌA BẢN ĐỒ RỦI RO THIÊN TAI

Ảnh 9: Người dân tham gia xây dựng sơ họa bản đồ RRTT (Nguồn: Nguyễn Đức Thiện)

Mục tiêu:

Xác định các khu vực nguy hiểm và khu vực an toàn tại xã đối với từng loại thiên tai. Từ đó, nhận biết điểm mạnh, 
điểm yếu, nguồn lực của cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thời gian dự kiến: 

60 phút thu thập thông tin từ người dân và 30 phút tổng hợp, phân tích thông tin trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và 
Nhóm cộng đồng.

Dụng cụ cần chuẩn bị

Bản đồ hành chính xã, bảng, giấy khổ A0, thước kẻ, phấn màu, bút màu, giấy màu (tối thiểu phải có hai màu 
xanh, đỏ).

Tham khảo ví dụ về Công cụ Sơ họa bản đồ RRTT (Còn gọi là Bản đồ rủi ro thiên tai tự vẽ) và Bảng tổng hợp kết quả 
từ Công cụ Sơ họa Bản đồ rủi ro thiên tai (Phụ lục 9.3, trang 69).



25

Các bước thực hiện:

1.	 Chuẩn bị:

Tìm một địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc và chuẩn bị những dụng cụ cần thiết.

2.	 Giới thiệu

Giới thiệu về mục đích của công cụ vẽ Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai. Cử một hoặc hai thành viên của nhóm để vẽ, 
những người khác đóng góp ý kiến. Cử thư ký ghi chép cụ thể tất cả những thông tin thảo luận.

3.	 Thống nhất ký hiệu và màu sắc sử dụng khi vẽ bản đồ

Thống nhất ký hiệu sử dụng, màu vẽ và nội dung ghi chú, trong nội dung ghi chú bao gồm cả ký hiệu của sơ đồ 
nền và thông tin rủi ro thiên tai.

Có thể sử dụng màu đỏ dành cho những khu vực không an toàn, dễ bị tổn thương; màu xanh dành cho những 
khu vực an toàn, nơi có năng lực phòng chống thiên tai hiệu quả. Có thể dùng ký hiệu hoặc giấy màu để dán 
lên sơ đồ nền.

4.	 Tiến hành vẽ sơ đồ nền

Chuẩn bị sẵn sơ đồ nền dựa trên bản đồ hành chính của xã. 

Trường hợp không có, tiến hành vẽ sơ đồ nền như sau:

•	 Xác định hướng Đông, Tây, Nam, Bắc: Hỏi người tham gia về hướng mặt trời mọc và lặn để giúp họ xác định 
phương hướng. Ví dụ: đứng quay mặt về hướng mặt trời mọc thì trước mặt là hướng Đông, sau lưng là hướng 
Tây, tay trái là hướng Bắc, tay phải là hướng Nam. Lưu ý: Bắc là hướng treo sơ đồ. 

•	 Xác định và vẽ các khu vực chính của sơ đồ: đường sá, cầu cống, trường, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, chợ, nhà 
trẻ, đình chùa/nhà thờ, sông suối …. 

•	 Bổ sung các chi tiết: địa giới các xóm/thôn, nhà dân, ruộng vườn, rừng…

5.	 Khoanh vùng cụ thể trên sơ đồ những địa điểm có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Hỏi người dân về từng loại thiên tai và khoanh vùng cụ thể trên sơ đồ những địa điểm có thể bị ảnh hưởng bởi từng 
loại thiên tai (nơi dễ ngập lụt, hạn hán, sạt lở…). Có thể ghi chú hoặc tô màu khu vực ảnh hưởng (Ví dụ: màu hồng 
cho vùng có thể bị ảnh hưởng bởi lũ, màu xám cho khu vực hạn hán...). 

6.	 Xác định khu vực an toàn và không an toàn trên sơ đồ:

Hỏi người dân chỉ rõ trên sơ đồ nền khu vực an toàn và không an toàn, ghi chép cẩn thận những thông tin đó:

Thông tin về khu vực không an toàn: 

•	 Yêu cầu người dân chỉ rõ các khu vực có đặc điểm không an toàn, sử dụng ký hiệu/giấy màu (ví dụ: màu đỏ) để 
vẽ/dán lên sơ đồ nền. 

•	 Hỏi thông tin cụ thể (Ví dụ: Cái gì? Ở đâu? Bao nhiêu? Nguyên nhân? ...) về các nơi không an toàn. Thư ký ghi 
chép rõ để tổng hợp thông tin (Nội dung cột (3). TTDBTT của Bảng 4.1): 
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-	 Khu vực nhà ở, trồng trọt hay chăn nuôi có thể gặp thiệt hại; 

-	 Công trình không an toàn (cầu tạm/yếu, trường học tạm bợ, hệ thống điện nước yếu kém, khu vực dễ 
bị chia cắt do thiên tai…); 

-	 Nơi nguy hiểm chưa có biển cảnh báo, nhà tạm, nhà xây ở gần sông suối, thiếu phương tiện phòng 
chống thiên tai.

-	 Nơi có các đối tượng dễ bị tổn thương (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ…), gia đình 
neo đơn; 

-	 Nơi các đoàn thể hoạt động yếu, chưa có đội xung kích...

Thông tin về khu vực an toàn: 

•	 Yêu cầu người dân chỉ rõ các khu vực có đặc điểm an toàn, sử dụng ký hiệu/giấy màu (ví dụ: màu xanh) để vẽ/
dán lên sơ đồ nền. 

•	 Hỏi thông tin cụ thể (Ví dụ: Cái gì? Ở đâu? Bao nhiêu? Nguyên nhân?...) về các nơi an toàn. Thư ký ghi chép rõ 
để tổng hợp thông tin (Nội dung cột (4). Năng lực phòng, chống thiên tai của Bảng 4.1, trang 26):

-	 Điểm sơ tán (công sở, trường học an toàn, bệnh viện an toàn, điểm cao trên địa bàn, đường phục vụ sơ 
tán dân…), cây chắn gió; 

-	 Công trình và trang thiết bị (đê, kênh, kè, hệ thống điện nước...); 

-	 Hệ thống cảnh báo (loa phát thanh, kẻng, đài, ti vi...); 

-	 Khu vực sản xuất ổn định ít chịu tác động của thiên tai;

-	 Gia đình/người dân có kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, có thể giúp đỡ người khác; 

-	 Nơi có những tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực và có thể giúp người dân phòng, chống thiên tai. 

7.	 Từ sơ đồ trên, khuyến khích người dân thảo luận về những gì họ biết đã được thể hiện đầy đủ trên sơ 
đồ chưa, có bổ sung hay thay đổi gì không. Cùng trao đổi về TTDBTT của địa phương dẫn đến những nguy 
cơ gì khi thiên tai xảy ra.

8.	 Tổng hợp kết quả thảo luận về sơ đồ rủi ro thiên tai

Từ kết quả thảo luận, tổng hợp thông tin vào Bảng 4.1 dưới đây:

Bảng 4.1: Kết quả tổng hợp Công cụ 4

Thiên tai Xu hướng của thiên tai TTDBTT Năng lực phòng, chống 
thiên tai Rủi ro thiên tai

(1) (2) (3) (4) (5)

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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Trong đó: 

•	 Cột (1) - Thiên tai: Lần lượt điền các loại hình thiên tai xảy ra ở địa phương mà nhóm đã thảo luận vào cột Thiên tai.

•	 Cột (3) - TTDBTT: Tổng hợp ý kiến thảo luận về các khu vực và đặc điểm không an toàn vào cột TTDBTT. Phân 
loại theo các khía cạnh: Vật chất; Tổ chức/xã hội; Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ.

Ví dụ: Tương ứng với loại hình thiên tai Sạt lở đất thì TTDBTT của khía cạnh VC là: 30% nhà ở đang nằm trong khu 
vực ven suối và chân núi dễ sạt lở; Hệ thống biển báo điểm có nguy cơ sạt lở bị đổ...

•	 Cột (4) - Năng lực phòng, chống thiên tai: Tổng hợp ý kiến thảo luận về các khu vực an toàn và năng lực phòng 
chống thiên tai của địa phương vào cột Năng lực phòng, chống thiên tai. Phân loại theo các khía cạnh: Vật chất; 
Tổ chức/xã hội; Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ.

Ví dụ: Tương ứng loại hình thiên tai Bão thì Năng lực của khía cạnh:

VC: Tại mỗi thôn đều có từ 4-8 nhà xây kiên cố để tránh trú; UBND xã vừa xây xong hội trường cao tầng kiên cố 
làm nhà tránh trú..

NTKN: Các hộ vùng ven biển có kinh nghiệm tránh bão: dự trữ lương thực, thuốc men; các cơ sở sản xuất kinh 
doanh hộ gia đình có kinh nghiệm di chuyển kho hàng trước mùa bão...

•	 Cột (5) - Rủi ro thiên tai: Tổng hợp ý kiến thảo luận về những nguy cơ khi thiên tai xảy ra tại địa phương vào cột 
Rủi ro thiên tai.

Ví dụ: Tương ứng loại hình thiên tai Sạt lở thì RRTT đối với lĩnh vực: 

ATCĐ: Thôn có nguy cơ cao (ghi rõ tên thôn); Nhà ở bị hư hại, sập đổ; Thiệt hại về người (số hộ, số người sống 
trong khu vực dễ bị sạt lở)...

SXKD: Giảm năng suất, sản lượng lúa và hoa màu...
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Ảnh 10: Sơ họa bản đồ RRTT xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Nguồn: Phạm Thị Vân – Oxfam Anh)

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Lưu ý:

•	 Chỉ cần phác thảo sơ đồ của xã. 

•	 Dùng kết quả của công cụ Thông tin lịch sử để thảo luận về các loại thiên tai.

•	 Nên tổ chức khảo sát thực địa để đối chiếu các thông tin trên sơ đồ và thực tế: vùng thấp trũng, 
sông ngòi, các vùng đất thổ nhưỡng khác nhau,khu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
chợ,nhà ở, đường sá, cầu cống, …

•	 Sau khi khảo sát, nhóm cùng thảo luận, bổ sung những thông tin đã thu thập, quan sát được để 
hoàn thiện sơ họa bản đồ RRTT. 
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CÔNG CỤ 5: ĐIỂM MẠNH VÀ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ảnh 11: Trao đổi trong nhóm nữ về điểm mạnh và yếu trong công tác PCTT (Nguồn: Live & Learn)

Mục tiêu:

Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin và ý kiến đánh giá điểm mạnh và yếu liên quan tới công tác phòng, chống 
thiên tai của chính quyền, người dân và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại 
chỗ; lực lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ). 

Thời gian dự kiến: 

60 phút thu thập thông tin từ người dân và 15 phút tổng hợp và phân tích thông tin trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 
và Nhóm cộng đồng.

Dụng cụ cần chuẩn bị:

•   Bảng hoặc giấy khổ lớn A0, bút, phấn, thước kẻ. 

•   Tham khảo ví dụ về Công cụ Điểm mạnh và yếu trong công tác PCTT (Phụ lục 9.4, trang 71).



30

Các bước thực hiện:

1.	 Chuẩn bị:

Tìm một địa điểm thích hợp cho nhóm làm việc. Kẻ bảng đánh giá điểm mạnh và yếu trong công tác phòng, chống 
thiên tai trên giấy khổ  A0 như dưới đây: 

Bảng 5.1: Điểm mạnh và yếu trong công tác phòng, chống thiên tai

Chính quyền, người dân và các tổ chức đoàn thể Điểm mạnh Điểm yếu

2.	 Giới thiệu:

Giải thích cho người tham gia hiểu về Công cụ Điểm mạnh và yếu trong công tác phòng, chống thiên tai.

3.	 Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai

Lấy ý kiến về kinh nghiệm phòng, chống thiên tai của người dân và các tổ chức đoàn thể liên quan. Khuyến khích 
người dân xem xét từng nhóm cộng đồng theo ngành nghề, đối tượng dễ bị tổn thương, ...

Thu thập thông tin cụ thể về kinh nghiệm trước, trong và sau thiên tai và các nội dung thực hiện theo phương 
châm “Bốn tại chỗ” về chỉ huy, lực lượng, hậu cần và phương tiện như sau:

•	 Với mỗi loại hình thiên tai, người dân đã làm gì để phòng, chống thiên tai (trước, trong và sau thiên tai)? Điểm 
mạnh? Điểm yếu? Tại sao? 

•	 Có những tổ chức, đoàn thể nào liên quan tới công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương (Ví dụ: đội xung 
kích, hội chữ thập đỏ, tổ chức đoàn thể khác, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai...)? Tương ứng với mỗi tổ chức, 
thảo luận cụ thể:

-	 Điểm tốt? Điểm chưa tốt, cần cải thiện? Tại sao? 

-	 Người dân nhận được hỗ trợ gì từ các tổ chức, đoàn thể đó (thông tin, hậu cần, trang thiết bị...)? 

-	 Những ai tham gia lập kế hoạch phòng, chống thiên tai? Người dân có biết về kế hoạch phòng, chống thiên tai? 

-	 Cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa các tổ chức và với người dân trước, trong và sau thiên tai?

-	 Các thông tin liên quan khác về công tác phòng, chống thiên tai.

4.	 Tổng hợp kết quả thảo luận:

Từ kết quả thảo luận, tổng hợp thông tin vào Bảng 5.2 dưới đây:

Bảng 5.2: Kết quả tổng hợp Công cụ 5

Thiên tai Xu hướng của thiên tai TTDBTT Năng lực phòng, chống thiên tai Rủi ro thiên tai

(1) (2) (3) (4) (5)
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Trong đó:

•	 Cột (1) – Thiên tai: Nhóm hỗ trợ kỹ thuật lựa chọn loại hình thiên tai để bổ sung vào cột Thiên tai.

•	 Cột (3) - TTDBTT: Tổng hợp các ý kiến thảo luận về Điểm yếu theo khía cạnh: VC; TCXH; NTKN.

Ví dụ: Tương ứng loại hình thiên tai Bão thì TTDBTT theo khía cạnh:

VC: Thiếu phương tiện, trang thiết bị PCTT (loa đài, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, …);

NTKN: Nhiều hộ dân chưa sẵn sàng di dời đến nơi an toàn, chưa biết Kế hoạch PCTT của xã.

•	 Cột (4) - Năng lực phòng, chống thiên tai: Tổng hợp các ý kiến thảo luận về điểm mạnh theo khía cạnh: VC; 
TCXH; NTKN.

Ví dụ: Tương ứng loại hình thiên tai Hạn hán thì Năng lực phòng, chống thiên tai theo khía cạnh:

NTKN: Người dân chủ động trong việc dự trữ thức ăn, phòng dịch cho vật nuôi, có tinh thần tương trợ lẫn nhau;

TCXH: Hội nông dân phối hợp tốt với các thôn trong việc chuẩn bị giống cây trồng chịu hạn.

Ảnh 12: Trao đổi về điểm mạnh và yếu trong công tác PCTT (Nguồn: Hội chữ thập đỏ Đức)
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PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
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CÔNG CỤ 6: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI

Ảnh 13: Trình bày kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ (Nguồn: Live & Learn)

Mục tiêu:

Tổng hợp và phân tích các thông tin thu thập được để xác định thiên tai, xu hướng thiên tai, TTDBTT, năng lực và 
rủi ro thiên tai.

Thời gian dự kiến: 

60 phút cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng tổng hợp và phân tích thông tin từ các công cụ đánh giá. 

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Bảng, giấy khổ lớn A0, bút, phấn, thước kẻ.

Tham khảo ví dụ về Công cụ Tổng hợp đánh giá RRTT (Phụ lục 9.5, trang 72).

Các bước thực hiện:

1.	 Chuẩn bị:

Lập bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai  như sau:
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Bảng 6.1: Tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai

Thiên tai Xu hướng của thiên tai TTDBTT Năng lực PCTT Rủi ro thiên tai

(1) (2) (3) (4) (5)

2.	 Tổng hợp thông tin:

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp tất cả các thông tin thu thập được vào các cột của bảng trên, dựa trên các kết quả 
tổng hợp của mỗi công cụ đánh giá (Bảng 2.2, 3.2, 4.1, 5.2).

•	 Cột (1) - Thiên tai: Liệt kê các loại hình thiên tai từ công cụ Lịch sử thiên tai (Bảng 2.2).

•	 Cột (2) - Xu hướng của thiên tai: Tổng hợp thông tin từ công cụ Lịch sử thiên tai và Lịch theo mùa (Bảng 2.2 và 
3.2).

•	 Cột (3) - TTDBTT: Tổng hợp thông tin từ tất cả các công cụ. Phân loại thông tin theo các khía cạnh: VC, TCXH, 
NTKN.

•	 Cột (4) - Năng lực PCTT: Tổng hợp thông tin từ tất cả các công cụ. Phân loại thông tin theo các khía cạnh: VC, 
TCXH, NTKN.

•	 Cột (5) - Rủi ro thiên tai: Tổng hợp thông tin từ tất cả các công cụ. Phân loại thông tin theo các lĩnh vực: ATCĐ, 
SKVSMT, SXKD.

Các thông tin tổng hợp từ mỗi công cụ có thể khác nhau, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng sẽ lấy ý kiến 
của người dân.



34

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
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CÔNG CỤ 7: XẾP HẠNG

Ảnh 14: Nhóm phụ nữ xếp hạng RRTT quan tâm (Nguồn: Lương Như Oanh – Oxfam Anh).

Mục tiêu: 

Xác định các rủi ro, vấn đề, quan tâm ưu tiên của người dân tại địa phương.

Thời gian dự kiến: 90 phút

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Giấy A0, thẻ màu, bút. Chuẩn bị sẵn Bảng 7.1.

Tham khảo ví dụ về Bảng Tổng hợp Xếp hạng (Phụ lục 9.6, trang 75).

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị:

Tìm một vị trí thích hợp cho nhóm làm việc. Lập Bảng 7.1 trên giấy khổ A0.

Xác định các tiêu chí cho từng loại thông tin cần xếp hạng và liệt kê các tiêu chí đó trên giấy (A1 hoặc A2).
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Bảng 7.1: Xếp hạng (theo thôn/cụm thôn)

BẢNG XẾP HẠNG 

Thôn/cụm thôn:.................................                Xã:..............................

Số người tham gia xếp hạng: ......Nam; .......Nữ

Thông tin
xếp hạng

Điểm cho các thông tin
Tổng điểm

Thứ tự
xếp hạngNhóm Nam Nhóm Nữ

(1) (2) (3) (4) (5)

Thông tin thứ 1

Thông tin thứ 2

........................

Thông tin thứ n

2. Giới thiệu:

Tổ chức họp với người dân tham gia đánh giá và giải thích ý nghĩa của hoạt động xếp hạng. 

Phổ biến thông tin cần xếp hạng và các tiêu chí cho từng loại thông tin đó.

3. Liệt kê những thông tin cần xếp hạng và giải thích chi tiết tiêu chí xếp hạng: 

•	 Các thông tin cần xếp hạng có thể là: những thiên tai nguy hiểm thường xảy ra và gây thiệt hại lớn, các rủi ro, 
các vấn đề, các giải pháp tương ứng của người dân tại địa phương và các quan tâm ưu tiên khác.

•	 Tiêu chí xếp hạng: 

-   Đối với thiên tai, rủi ro thiên tai, tiêu chí có thể là: Mức độ nghiêm trọng, tần suất xảy ra, phạm vi ảnh hưởng,...

-   Đối với các giải pháp, tiêu chí có thể là: tính cấp thiết, tính khả thi, khả năng huy động nguồn lực để thực hiện, 
số người hưởng lợi,...

4. Cách xếp hạng:

•   Mỗi thôn/cụm thôn được chia thành hai nhóm Nam và Nữ để tiến hành xếp hạng;

•   Mỗi người được phát số lượng phiếu tương ứng với số lượng thông tin cần xếp hạng;

•   Sử dụng thang điểm 10 để ghi trên phiếu cho từng lọai thông tin cần xếp hạng. Điểm 10 dành cho mức độ ưu 
tiên/tính cấp thiết cao nhất và ngược lại. Cụ thể như sau:

-   Thông tin cần xếp hạng nào có mức độ ưu tiên/tính cấp thiết cao nhất cho điểm cao nhất (tối đa 10 điểm);

-   Thông tin xếp hạng có mức độ ưu tiên/tính cấp thiết ít hơn cho điểm thấp hơn;

-   Thông tin xếp hạng có mức độ ưu tiên/cấp thiết thấp nhất cho 1 điểm;

-   Có thể cho điểm số giống nhau đối với những thông tin xếp hạng có mức độ ưu tiên /tính cấp thiết như nhau.
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•   Mỗi phiếu phải ghi đủ thông tin xếp hạng và điểm số cho thông tin đó;

•   Mỗi người bỏ phiếu hoặc dán phiếu của mình vào ô thông tin tương ứng trong Bảng 7.1. Nam bỏ phiếu vào 
nhóm Nam, Nữ bỏ phiếu vào nhóm Nữ.

•   Trưởng nhóm tổng hợp điểm từ các phiếu và ghi tổng điểm vào cột (2) đối với Nam và cột (3) đối với Nữ ở Bảng 7.1;

•   Cộng điểm nhóm Nam ở cột (2) và nhóm Nữ ở cột (3) để đưa vào cột (4) Tổng điểm:

•   Tiến hành xếp hạng: Căn cứ vào số điểm ở cột (4), lựa chọn ưu tiên theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Thông tin 
nào có số điểm cao nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất (số 1) và tương tự cho đến hết vào cột (5).

•   Trường hợp các thông tin có tổng điểm ở cột (4) bằng nhau, có thể dùng cách biểu quyết trực tiếp để sắp xếp lại 
thứ tự ưu tiên của các thông tin đó.

5. Tổng hợp xếp hạng toàn xã:

Từ kết quả xếp hạng của thôn/cụm thôn ở Bảng 7.1, tổng hợp thông tin vào Bảng 7.2 cho toàn xã dưới đây:

Bảng 7.2: Tổng hợp xếp hạng

BẢNG XẾP HẠNG Xã:................... 

Thông tin xếp 
hạng

Điểm cho các thông tin
Toàn xã

Thứ tự 
xếp hạng

Thôn/cụm 
thôn 1

Thôn/cụm 
thôn 2

.....
Thôn/cụm 

thôn n

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
Tổng 
điểm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Thông tin thứ 1

Thông tin thứ 2

......

Thông tin thứ n

•	 Liệt kê tất cả các thông tin của các thôn/cụm thôn ở Bảng 7.1 vào Thông tin xếp hạng ở cột (1) của Bảng 7.2;

•	 Đưa điểm số của nhóm Nam ở cột (2) và nhóm Nữ ở cột (3) từ Bảng 7.1 của thôn/cụm thôn vào các cột Nam và 
Nữ tương ứng của thôn đó ở Bảng 7.2;

•	 Cộng điểm của tất cả các thôn/cụm thôn theo Nam, Nữ để đưa vào cột (10) và (11);

•	 Tổng điểm của toàn xã ở cột (12) bằng điểm số ở cột (10) cộng với điểm số ở cột (11);

•	 Căn cứ vào tổng điểm ở cột (12), lựa chọn ưu tiên theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Thông tin nào có số điểm 
cao nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất (số 1) và tương tự cho đến hết vào cột (13);

•	 Trường hợp các thông tin có tổng điểm ở cột (12) bằng nhau, có thể dùng cách biểu quyết trực tiếp để sắp xếp 
lại thứ tự ưu tiên của các thông tin đó.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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CÔNG CỤ 8: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN

Mục tiêu:

Xác định những nguyên nhân sâu xa của các rủi ro, vấn đề và những quan tâm cần giải quyết.

Thời gian dự kiến: 

60 phút phân tích thông tin với người dân và 15 phút tổng hợp thông tin trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm 
cộng đồng.

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Bảng, giấy khổ lớn A0, bút, giấy màu.

Tham khảo ví dụ về Công cụ Phân tích nguyên nhân và Tổng hợp giải pháp PCTT (Phụ lục 9.7, trang 76).

Các bước thực hiện:

1.	 Chuẩn bị

Tìm một địa điểm thích hợp để nhóm thực hiện. Chuẩn bị sẵn Bảng 8.1.

2.	 Giới thiệu

Giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của công cụ Phân tích nguyên nhân.

3.	 Xác định nguyên nhân

Dựa trên kết quả thu thập được từ các công cụ đánh giá khác, xác định những vấn đề mà cộng đồng quan tâm, bao 
gồm: rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương liên quan.

Nên đặt các câu hỏi để tìm ra nguyên nhân sâu xa, cốt lõi, gốc rễ của mỗi vấn đề.

4.	 Phân tích nguyên nhân

Phân tích theo 3 khía cạnh: Vật chất; Tổ chức/xã hội; Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ. 

Ví dụ về vấn đề: Năng suất lúa thấp do nguyên nhân: 

VC: Thiếu nguồn nước, thiếu hệ thống tưới tiêu, giống lúa kém chất lượng, thiếu phân bón.

TCXH: năng lực cán bộ khuyến nông hạn chế, xã chưa có kế hoạch thay giống mới.

NTKN: Người dân thiếu kiến thức phòng chống sâu bệnh, người dân quen sử dụng giống lúa kém chất lượng.
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Năng suất lúa thấp

Thiếu nước tưới Bị ảnh hưởng của 
sâu bệnh

Sử dụng giống
lúa cũ

Nước 
mặn xâm 
nhập sâu

Hệ thống 
kênh dẫn 

nước bị 
bồi lấp

Chưa có 
hồ nước 

tưới

Người 
dân thiếu 
kiến thức 

phòng 
ngừa

Năng lực 
cán bộ 
khuyến 

nông 
hạn chế

Người 
dân quen 
sử dụng 
giống cũ

Xã chưa có 
kế hoạch 

thay 
giống mới

•	 Sắp xếp, phân tích các nguyên nhân được đưa ra để thấy được mối quan hệ nhân - quả của vấn đề. Viết mỗi vấn 
đề trên 1 thẻ giấy và mời đại diện người dân sắp xếp theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

•	 Tổng hợp thông tin vào bảng sau: Cột (1) - Thứ tự các vấn đề quan tâm (theo kết quả xếp hạng từ Công cụ 7); 
Cột (2) - Rủi ro thiên tai, Cột (3) - TTBDTT và Cột (4) - Nguyên nhân; Cột (5) - Giải pháp: Đưa ra các giải pháp để 
khắc phục sau khi đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề ở cột (4). Chi tiết xem ở mục 3, Công cụ 9.

Bảng 8.1: Kết quả tổng hợp Công cụ 8

TT Rủi to thiên tai TTDBTT Nguyên nhân Giải pháp

(1) (2) (3) (4) (5)

Sử dụng Công cụ 7 để xếp hạng các giải pháp đã được xác định ở cột (5) của Bảng 8.1. 

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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CÔNG CỤ 9: TỔNG HỢP GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Mục tiêu

Tổng hợp, đề xuất giải pháp phòng, chống thiên tai cho các nhóm đối tượng khác nhau trong cộng đồng: nữ, nam, 
người nghèo, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật,...

Thời gian dự kiến: 	

90 phút.

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Bảng, giấy A0, bút, thước kẻ.

Các bước thực hiện:

1. Chuẩn bị

Tìm một địa điểm thích hợp để thực hiện. Sử dụng kết quả xếp hạng giải pháp đã làm ở Công cụ 8 chuẩn bị cho 
Bảng 9.1.

2.	 Tổ chức họp dân

Họp dân để chia sẻ về giải pháp và kết quả đánh giá, để người dân tham gia và bổ sung ý kiến. Các ý kiến bổ sung 
sẽ được ghi nhận và xem xét.

3. Xây dựng giải pháp phòng, chống thiên tai

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cùng người dân xây dựng giải pháp và điền vào cột (5) - Giải pháp của Bảng 8.1: 

•    Giải pháp phòng, chống thiên tai được xây dựng dựa trên việc giảm rủi ro thiên tai: thông qua việc chuyển 
TTDBTT và nguyên nhân liên quan thành năng lực phòng, chống thiên tai.

Ví dụ: RRTT “hư hỏng nhà cửa” có TTDBTT và nguyên nhân là “không gia cố, giằng néo nhà cửa” thì giải pháp là 
“nâng cao nhận thức và phổ biến kinh nghiệm về gia cố, giằng néo nhà cửa”

•   Tham khảo danh mục các giải pháp trước, trong và sau thiên tai; Các giải pháp cụ thể cho từng đối tượng khác 
nhau (Phụ lục 7, trang 58).

4. Xếp hạng:

Xếp hạng các vấn đề, giải pháp ưu tiên của địa phương theo các nhóm cộng đồng khác nhau (nữ giới, nam giới, 
thanh niên, ...): Sử dụng công cụ Xếp hạng (Công cụ 7) để lựa chọn các vấn đề, giải pháp theo các tiêu chí phù hợp. 
Ví dụ: giải pháp cần ưu tiên làm ngay; giải pháp do người dân thực hiện và giải pháp do xã và các tổ chức bên ngoài 
hỗ trợ.

5.	 Xây dựng Bảng tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai 

Từ các giải pháp được lựa chọn trên, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật thảo luận với người dân để xây dựng các thông tin cụ 
thể theo Bảng 9.1 như sau:
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•	 Giải pháp đề xuất: Làm gì? (Cột2)

•	 Địa điểm và đối tượng hưởng lợi: Cho ai, ở đâu? (Cột 3)

•	 Các hoạt động cụ thể để thực hiện giải pháp đó: Sẽ làm như thế nào? (Cột 4)

•	 Thời gian dự kiến (ngắn hạn – dưới 1 năm, trung hạn – từ 1-3 năm, dài hạn – trên 3 năm): Làm gì? (Cột 5)

•	 Nguồn ngân sách dự kiến: Huy động tại chỗ và hỗ trợ từ bên ngoài? (Cột 6)

Bảng  9.1: Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai

STT
Các giải 
pháp đề 

xuất

Địa điểm và đối 
tượng hưởng lợi

Hoạt động cụ thể 
để thực hiện giải 

pháp

Thời gian
dự kiến

Nguồn ngân sách dự kiến

Nhà 
nước

Người 
dân Huy động

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6.	 Vẽ sơ họa Bản đồ rủi ro thiên tai tại địa phương

•   Người dân trực tiếp tham gia vẽ sơ họa bản đồ.

•   Cần tô màu hoặc khoanh vùng những địa điểm dễ bị tổn thương (nhà tạm, vùng trũng và các tuyến đường dễ 
bị ngập,…). 

•   Xác định các khu vực dự trữ vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, các tuyến đường lánh nạn, sơ tán, các 
công trình công cộng có thể kết hợp làm nơi sơ tán dân,…

PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
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PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU

PHỤ LỤC 1. NHÓM HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ NHÓM CỘNG ĐỒNG	                      Trang 42

PHỤ LỤC 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (NGUỒN LỰC) PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI        Trang 46

PHỤ LỤC 3. BA LĨNH VỰC VÀ BA KHÍA CẠNH TRONG ĐÁNH GIÁ

RRTT-DVCĐ	 Trang 47

PHỤ LỤC 4. LƯU Ý CHO NHÓM HỖ TRỢ KỸ THUẬT	 Trang 49

PHỤ LỤC 5. LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ VỚI NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG        Trang 50

PHỤ LỤC 6. MẪU THÔNG TIN CƠ BẢN	 Trang 55

PHỤ LỤC 7. DANH MỤC CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI	 Trang 58

PHỤ LỤC 8. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI	 Trang 60

PHỤ LỤC 9. VÍ DỤ VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI	 Trang 62

9.1. CÔNG CỤ LỊCH SỬ THIÊN TAI	 Trang 62

9.2. CÔNG CỤ LỊCH THEO MÙA	 Trang 66

9.3. CÔNG CỤ SƠ HỌA BẢN ĐỒ RỦI RO THIÊN TAI	 Trang 69

9.4. CÔNG CỤ ĐIỂM MẠNH VÀ YẾU TRONG CÔNG TÁC                                     Trang 71

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI	

9.5. CÔNG CỤ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI	 Trang 72

9.6. CÔNG CỤ XẾP HẠNG	 Trang 75

9.7. CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ TỔNG HỢP                               Trang 76

CÁC GIẢI PHÁP PCTT 	                                                                                                  
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PHỤ LỤC 1. NHÓM HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ NHÓM CỘNG ĐỒNG

(Trích dẫn theo Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Tổng cục Thủy lợi phê duyệt nội 
dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên 
tai dựa vào cộng đồng).

1. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

1.1 Cơ cấu tổ chức

•	 Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật sẽ được UBND các cấp quyết định 
thành lập, trong đó quy định rõ thành viên, vai trò, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong 
Nhóm.

•	 Về thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật các cấp gồm các  ban, ngành và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở kinh 
nghiệm và thế mạnh của các tổ chức xã hội, đoàn thể tại địa phương, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật phải có sự tham gia 
của các tổ chức trên địa bàn như: Mặt trận tổ quốc, Hội  Chữ  thập đỏ, Hội Phụ  nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh 
niên, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ có trụ sở đóng tại địa phương,… đặc biệt chú  trọng đến vấn đề 
giới và quan hệ xã hội giữa các nhóm đối tượng.

•	 Trưởng nhóm, các Phó Trưởng nhóm và các thành viên của các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật:

-	 Trưởng Nhóm: Đối với cấp tỉnh sẽ là Chánh văn phòng hoặc Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy 
PCLB&TKCN; đối với cấp huyện là Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; đối với cấp xã 
là Phó Chủ tịch xã.

-	 Các Phó Trưởng nhóm chịu trách nhiệm kỹ thuật theo sự phân công của Trưởng nhóm. Các Phó trưởng nhóm 
nên lựa chọn từ cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm và hiện đang công tác trên địa bàn.

1.2 Nhiệm vụ của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

1.2.1 Nhiệm vụ chung

•	 Tham mưu cho Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai (với cấp xã là UBND xã) để triển khai các hoạt động 
quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương.

•	 Phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

-	 Hướng dẫn kỹ thuật cho các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp dưới và Nhóm cộng đồng, trực tiếp triển khai các hoạt 
động chuyên môn được giao. 

-	 Chịu trách nhiệm trước cơ quan thường trực các cấp về việc theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt 
động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn, đảm bảo đạt được mục đích, nội dung và hiệu quả.

1.2.2 Nhiệm vụ chuyên biệt

Giảng viên, tuyên truyền viên

•	 Tổ chức đánh giá nhu cầu tập huấn về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại các cơ quan các cấp và cộng 
đồng người dân.

•	 Tham mưu cho Cơ quan thường trực các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn.

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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•	 Phối hợp và tham gia xây dựng nội dung tài liệu tập huấn về QLTT-DVCĐ.

•	 Tham gia tổ chức và là giảng viên chính cho các khóa tập huấn cho cộng đồng và cho các cán bộ triển khai 
công tác QLTT-DVCĐ tại các cấp tỉnh, huyện, xã và cho cộng đồng người dân.

•	 Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả các khóa tập huấn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
như: nội dung tài liệu đào tạo, kỹ năng và phương pháp đào tạo phù hợp.

Đánh giá rủi ro

•	 Tổ chức đánh giá rủi ro thiên tai trong phạm vi cộng đồng, xã, huyện, tỉnh.

•	 Tổ chức việc thu thập số liệu phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

•	 Tham mưu cho cơ quan thường trực các cấp xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hàng năm trong phạm vi tỉnh, 
huyện, xã.

•	 Phối hợp và tham gia xây dựng nội dung tài liệu tập huấn về đánh giá rủi ro thiên tai.

•	 Phối hợp và tham gia tổ chức và là giảng viên cho các khóa tập huấn cho cộng đồng và các cán bộ triển khai 
công tác đánh giá rủi ro thiên tai tại cấp tỉnh, huyện, xã và cho cộng đồng người dân.

•	 Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả đánh giá rủi ro thiên tai.

Theo dõi, đánh giá

•	 Tổ chức đánh giá, theo dõi kết quả và tiến độ thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hàng năm, 05 năm của 
địa phương.

•	 Tham mưu cho cơ quan thường trực các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, đánh giá. 

•	 Phối hợp và tham gia xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá và hướng dẫn cho địa phương mình. 

•	 Tham gia tổ chức và là giảng viên chính cho các khóa tập huấn cho các cán bộ  triển khai công  tác quản lý thiên 
tai dựa vào cộng đồng  tại cấp tỉnh, huyện, xã và cho cộng đồng người dân. 

•	 Xây dựng báo cáo quý, hàng năm, 05 năm về theo dõi, đánh giá kết quả các hoạt động và đề xuất kiến nghị các 
giải pháp nâng cao chất lượng theo dõi và đảm bảo tiến độ thực hiện.

1.2.3 Nhiệm vụ của Trưởng nhóm, Phó Trưởng nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Trưởng nhóm 

•	 Trên cơ sở chỉ đạo của Cơ quan thường trực các cấp, xây dựng kế hoạch, nội dung  tham mưu trình lãnh đạo Cơ 
quan thường trực đưa  ra các định hướng và kế hoạch cụ thể.

•	 Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của Nhóm để sơ kết tiến độ triển khai, thực hiện nội dung các 
hoạt động QLTT-DVCĐ.

•	 Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm; kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ 
các Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ.

•	 Tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, cả  năm và khi cần thiết cho Cơ quan thường trực để tham mưu UBND 
các cấp chỉ đạo thực hiện.



44

Phó Trưởng nhóm 

•	 Trợ giúp Trưởng nhóm trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

•	 Thực thi nhiệm vụ của Trưởng nhóm khi Trưởng nhóm bận công việc khác.

2. Nhóm cộng đồng

2.1 Cơ cấu tổ chức

•	 Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng xã, Nhóm cộng đồng được UBND cấp xã quyết định thành lập, trong đó 
quy định rõ thành viên, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong nhóm, giữa nhóm 
với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã. 

•	 Thành viên Nhóm cộng đồng sẽ do người dân bầu ra trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm…Cần chú trọng đến 
vấn đề giới và quan hệ xã hội giữa các nhóm cộng đồng.

•	 Trưởng Nhóm cộng đồng là Trưởng thôn, bản hoặc khu dân cư.

2.2 Nhiệm vụ của Nhóm cộng đồng

2.2.1 Nhiệm vụ chung

	 Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế 
hoạch triển khai Đề án cấp xã tại địa bàn.

2.2.2 Nhiệm vụ chuyên biệt

Tuyên truyền viên

•	 Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về nhu cầu tập huấn về QLTT-DVCĐ.

•	 Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã để tham mưu cho UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên 
truyền, tập huấn.

•	 Phối hợp và tham gia xây dựng nội dung tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng.

•	 Tham gia tổ chức các khóa tập huấn cho cộng đồng.

•	 Góp ý về bản báo cáo đánh giá kết quả các khóa tập huấn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào 
tạo như: nội dung tài liệu, kỹ năng và phương pháp đào tạo phù hợp…

Đánh giá rủi ro

•	 Tham gia đánh giá rủi ro thiên tai trong phạm vi cộng đồng.

•	 Tham gia thu thập số liệu phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai, và xây dựng cơ sở dữ  liệu.

•	 Tham gia tổ chức các khóa tập huấn cho cộng đồng.

•	 Góp ý cho bản báo cáo đánh giá kết quả đánh giá rủi ro thiên tai.

Theo dõi, đánh giá

•	 Tham gia giám sát, theo dõi và đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, 05 năm tại khu vực 
cộng đồng sinh sống.

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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•	 Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã tham mưu cho UBND xã xây dựng hệ thống chỉ số phục vụ giám sát, 
đánh giá và kế hoạch giám sát, đánh giá.

•	 Phối hợp và góp ý trong quá trình theo dõi, đánh giá.

•	 Góp ý cho bản báo cáo hàng năm, 05 năm về theo dõi, đánh giá kết quả các hoạt động và đề xuất các giải pháp 
nâng cao chất lượng theo dõi, đánh giá nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện.

2.2.3 Nhiệm vụ của Trưởng nhóm

•	 Phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã xây dựng kế hoạch, tham mưu trình UBND xã đưa ra các định hướng 
và kế hoạch cụ thể.

•	 Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của Nhóm để sơ kết tiến độ triển khai, thảo luận về các hoạt 
động QLTT-DVCĐ đã thực hiện.

•	 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; trợ giúp Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã triển khai các hoạt 
động tại cộng đồng.

•	 Tham gia tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm cho UBND xã.
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PHỤ LỤC 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (NGUỒN LỰC) PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

STT Tên mục Đơn vị Tổng toàn xã
Phân chia theo thôn

Ghi chú

 1 2 3 4 …

I Con người  

1
Ban chỉ huy các cấp 

Thành phần:
Người

2
Lực lượng cơ động

Thành phần:
Người

3
Lực lượng thanh niên xung kích

Thành phần:
Người

4
Lực lượng dự bị động viên

Thành phần:
Người

5
Lực lượng dân quân

Thành phần:
Người

6
Lực lượng cứu hộ cứu nạn

Thành phần:
Người

7 Lực lượng y tế Người

...

II Cơ sở hạ tầng

1 Đường bê tông, đường di tản an toàn Km

2 Nhà kiên cố là nơi trú ẩn an toàn Cái

3 Hệ thống đê bao, bờ bao Km

…

III Vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hậu 
cần

1 Trang thiết bị cứu hộ cứu nạn

Ô tô Cái

Thuyền máy Cái

Thuyền cứu hộ Cái

Áo phao Cái

Phao cứu sinh Cái

…

2 Hệ thống thông tin liên lạc

Trạm phát thanh Cái

Loa phóng thanh Cái

Điện thoại liên lạc Cái

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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…

3 Vật tư dự trữ

Tre, nứa… Cây

Bao tải cát, rọ thép Cái

Bạt Cái

Dây buộc Cuộn

Cát, đá, sỏi Tấn

…

4 Lương thực, thực phẩm dự trữ

Gạo Kg

Nước uống Lít

Mì tôm Thùng

…

5 Dụng cụ y tế

Hộp thuốc dự phòng Cái

…

PHỤ LỤC 3. BA LĨNH VỰC VÀ BA KHÍA CẠNH TRONG ĐÁNH GIÁ RRTT-DVCĐ

Lĩnh vực An toàn cộng đồng gồm nội dung sau:

Vật chất (VC) Tổ chức xã hội (TCXH) Nhận thức, Kinh nghiệm, Thái độ, động 
cơ (NTKN)

	Nhà ở (vị trí, chất lượng 
nhà liên quan đến tác động 
của thiên tai);

	Công trình công cộng 
(điện, đường, trường, trạm);

	Phương tiện, trang thiết 
bị cứu hộ cứu nạn; Hệ thống 
cảnh báo/thông tin liên lạc..;

	Ban phòng chống thiên tai 
xã, thôn, Đội xung kích, (cách 
tổ chức, số nam, nữ tham gia 
và năng lực....);

	Kế hoạch phòng chống 
thiên tai và phối hợp thực hiện 
kế hoạch của xã, thôn (Người 
dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh 
niên...);

	Kinh nghiệm, kiến thức phòng, chống 
thiên tai; 

	Hiểu biết và kinh nghiệm của người 
dân trong việc phòng ngừa, ứng phó và 
khắc phục sau thiên tai;

	Ý thức phòng, chống thiên tai của 
người dân (ý thức chấp hành lệnh sơ tán 
dân, huy động vật tư nhân lực của chính 
quyền địa phương...).
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Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh gồm nội dung sau:

Vật chất (VC) Tổ chức xã hội (TCXH) Nhận thức, Kinh nghiệm, Thái 
độ, động cơ (NTKN)

	Phương tiện phục vụ sản 
xuất (đất trồng trọt, diện tích 
mặt nước cho nuôi trồng thủy 
sản, vật tư nông ngư nghiệp, 
nông ngư cụ, vốn, giống cây 
trồng, vật nuôi, công cụ sản 
xuất hàng thủ công…);

	Cơ sở hạ tầng phục vụ 
cho sản xuất kinh doanh (hệ 
thống thủy lợi, đê, kè, hồ chứa, 
đường, chợ, nhà xưởng…);

	Hội nông dân, tổ chức khuyến nông, 
hợp tác xã, các tổ chức nghề nghiệp tại 
địa phương...;

	Các chính sách, chương trình, qui 
định... hỗ trợ phát triển sản xuất kinh 
doanh;

	Công tác hỗ trợ cho sản xuất, kinh 
doanh (tập huấn hướng dẫn, phòng 
trừ dịch bệnh, bảo hiểm, bao tiêu sản 
phẩm...);

	Sự tham gia của nam/nữ trong các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh;

	Kiến thức, kinh nghiệm 
sản xuất kinh doanh;

	Nhận thức của người dân 
về chuyển đổi sản xuất kinh 
doanh thích ứng với Biến đổi 
khí hậu;

	Kế hoạch chuyển đổi 
ngành nghề, giống cây trồng, 
vật nuôi... phù hợp với thời 
tiết, thiên tai.

Lĩnh vực Sức khỏe, vệ sinh, môi trường gồm nội dung sau:

Vật chất (VC) Tổ chức xã hội (TCXH) Nhận thức, Kinh nghiệm, Thái độ, 
động cơ (NTKN)

	 Cơ sở vật chất về chăm sóc sức 
khỏe địa phương (Điện, đường, 
trường, trạm, nguồn cung cấp nước 
sạch và trang thiết bị y tế...);

	 Điều kiện cơ sở vật chất về vệ 
sinh, môi trường (nhà vệ sinh, bếp, 
chuồng trại,...); 

	 Điều kiện thu gom và xử lý rác 
thải, hệ thống thoát nước;

	 Các chính sách, qui định 
bảo vệ sức khỏe, vệ sinh, môi 
trường (qui chế bảo vệ môi 
trường, xử lý rác thải...);

	 Công tác bảo vệ môi 
trường, chăm sóc sức khỏe 
(mạng lưới y tế cộng đồng, 
nhóm bảo vệ rừng/nước, dịch 
vụ thu gom rác thải...);

	 Ý thức và kinh nghiệm của 
người dân đối với việc chăm sóc 
và điều trị bệnh (sử dụng thuôc 
nam, cơ sở chữa bệnh tại cộng 
đồng...);

	 Ý thức bảo vệ môi trường của 
người dân;

	 Thói quen bảo vệ sức khỏe, sử 
dụng nước, xử lý rác thải;

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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PHỤ LỤC 4. LƯU Ý CHO NHÓM HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật được chia ra làm các nhóm nhỏ để tiến hành các công cụ đánh giá với cộng đồng, mỗi 
công cụ cần có ít nhất là1 người hướng dẫn và 1 người ghi chép.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Vai trò:
•	 Hướng dẫn sử dụng các công cụ đánh giá và thúc đẩy thảo luận để đạt được mục tiêu.

•	 Phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên tham gia.

Hoạt động:

•	 Giới thiệu các công cụ đánh giá cho nhóm thảo luận.

•	 Hướng dẫn và đưa ra các câu hỏi thảo luận.

•	 Thúc đẩy thảo luận để đảm bảo tất cả thành viên đều có thể đóng góp ý kiến của mình, nhất là 
nhóm người dễ bị tổn thương. Diễn đạt lại ý kiến của cộng đồng để đảm bảo hiểu đúng.

•	 Lồng ghép nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong quá trình thảo luận.

•	 Quản lý thời gian.

Thái độ, kĩ 
năng:

•	 Linh hoạt, kiên nhẫn, khuyến khích, hài hước là một lợi thế.

•	 Tạo sự gần gũi, chan hòa.

•	 Tránh sử dụng thuật ngữ phức tạp, nên sử dụng ngôn ngữ địa phương.

•	 Chỉ ở vị trí thúc đẩy chứ không phải lãnh đạo, thúc đẩy tối đa sự tham gia của cộng đồng. 

•	 Lắng nghe cẩn thận ý kiến của tất cả thành viên, không dạy bảo, không áp đặt ý kiến đúng/sai 
khi chưa có sự trao đổi thảo luận rõ ràng, ...

NGƯỜI GHI CHÉP

Vai trò: •	 Ghi chép lại tất cả thông tin quan trọng và nhận xét liên quan trong quá trình đánh giá

Hoạt động:

•	 Mang theo vật dụng cần thiết để tổ chức buổi đánh giá

•	 Quan sát, ghi chép đầy đủ các thông tin trong cuộc họp, thảo luận và báo cho người hướng 
dẫn khi có thông tin quan trọng.

•	 Hỗ trợ người hướng dẫn chính trong quá trình thúc đẩy.

•	 Hỗ trợ nhóm thảo luận ghi chép chính xác những ý kiến thảo luận vào giấy/văn bản/sơ đồ, 
đảm bảo tính trung thực, đúng trình tự, ngày giờ, địa điểm

Thái độ, kĩ 
năng: •	 Là người có kĩ năng quan sát và ghi chép tốt.

•	 Có khả năng trình bày logic, tổng hợp kết quả chính xác
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PHỤ LỤC 5. LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ VỚI NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Với đối tượng trẻ em và người khuyết tật, tham khảo thêm các công cụ và lưu ý đánh giá của các tổ chức khác: Trẻ 
em (Live&Learn, Plan, Save the Children, Hội chữ thập đỏ Đức) và người khuyết tật (Malterser, DRD).

Đối tượng Những yếu tố góp phần 
vào tình trạng dễ bị tổn 
thương

Năng lực Khuyến nghị cho đánh giá

Trẻ em 	Không có sức khỏe 
như người lớn.

	Sự tò mò có thể dẫn 
đến các hoàn cảnh rủi 
ro.

	Không có kiến thức, 
kinh nghiệm như 
người lớn.

	Ít có khả năng kiểm 
soát cảm xúc và có thể 
trải qua các tác động 
tâm lí do các hoàn 
cảnh khó khăn gây ra.

	Có thể đóng góp 
đáng kể, hỗ trợ 
gia đình và cộng 
đồng khi diễn ra 
những tác động 
đầu tiên và sau 
thiên tai.

	Các em lớn hơn 
có thể chăm sóc 
trẻ nhỏ.

	Mạng lưới hỗ trợ 
các bạn cùng lứa 
tuổi.

	Có thể tổ chức các 
đội tình nguyện 
thúc đẩy việc bảo 
vệ/ an toàn của 
trẻ em ở trường 
học và cộng 
đồng.

	Khả năng học hỏi 
nhanh.

	Rất tự nhiên, 
trẻ em linh hoạt 
hơn so với người 
lớn trong tưởng 
tượng và suy nghĩ 
rộng hơn ngoài 
cách nghĩ bó hẹp 
thông thường..

	Lấy thông tin về tổng số trẻ em theo nhóm 
tuổi và giới tính (Trẻ em có các nhu cầu cụ  
thể  theo từng độ tuổi và giới tính).

	Trẻ  em  nhìn  nhận  các vấn  đề khác  với  
người  lớn,  do  trẻ  em tương  tác  với môi  
trường  khác và do đặc điểm của mạng lưới 
xã hội. Do đó,  các hoạt động đánh giá RRTT 
với trẻ em sẽ có nhiều khả năng mang lại 
thông tin bổ trợ.

	Đánh giá RRTT với  trẻ  em  phải  tùy  thuộc 
vào độ tuổi. Các em nhỏ có thể cần hướng 
dẫn nhiều hơn như vẽ  tranh. Các em  từ 10  
tuổi  trở lên  có  thể  tham  gia  thảo  luận 
nhóm  hoặc  thậm  trí  tổ  chức một hội thảo 
để điều tra về tình trạng  dễ  bị  tổn  thương  
và  năng lực.

	Lập bản đồ  là một  công  cụ  rất hữu  hiệu  
với  trẻ  em  bới  trẻ thường  dành  nhiều  thời  
gian hơn  so  với người  lớn ở một  số khu vực 
ở địa phương (đặc biệt ở các khu đô thị).

	Thảo  luận  nhóm  với  trẻ  em thường  cung  
cấp  thông  tin  về các vấn đề xã hội mà 
người  lớn không cho là vậy.

	“Trẻ  nhỏ,  trẻ  vị  thành  niên  và  thanh  niên  
sẽ  trải  qua  nhiều thay  đổi  nhất  so  với  
những người  khác  trong  cộng  đồng trong  
suốt  cuộc  đời  của  họ. Điều  quan  trọng  là  
phải  thu thập không chỉ thông tin về họ mà 
còn phải đảm bảo họ  tham gia vào thảo luận 
về những thay đổi đó và lựa chọn chiến lược 
để giải quyết chúng.”

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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Phụ nữ 	Các yếu tố thể chất: 
thai nghén, thể lực, 
quần áo 

	Các nhu cầu về sức 
khỏe sinh sản (thai 
nghén, sinh con)

	Việc hạ thấp giá trị của 
phụ nữ/ thiếu nữ trong 
văn hóa ở một số vùng

	Kỳ thị xã hội đối với 
những phụ nữ đơn 
thân (như góa bụa, chủ 
hộ gia đình)

	Cơ hội việc làm khác 
nhau và tiền lương 
thấp hơn so với nam 
giới. 

	Ít cơ hội và kinh 
nghiệm hơn để nêu lên 
những lo ngại của bản 
thân

	Ít có cơ hội để tiếp cận 
thông tin.

	Trong và sau 
thiên tai phụ nữ là 
những người có 
vai trò quan trọng,  
không thụ động  
trong công tác 
ứng phó và khôi 
phục.

	Những hộ gia 
đình do phụ 
nữ làm chủ hộ 
không nhất thiết 
là những người 
nghèo nhất hay 
dễ bị tổn thương 
nhất.

	Phụ nữ không 
phải là những 
người phụ thuộc 
về kinh tế mà là 
những người sản 
xuất, người làm 
công tác xã hội và 
có thu nhập.

	Phụ nữ nắm giữ 
những hiểu biết 
riêng về giới có ý 
nghĩa quan trọng 
đối với việc ra 
quyết định.

	Huy động phụ nữ và nam giới trong quá 
trình đánh giá RRTTmột cách bình đẳng.

	Nên khuyến khích các thảo luận nhóm với 
phụ nữ ở cộng đồng với các hướng dẫn viên 
là nữ.

	Thu thập các dữ liệu về giới (tổng số phụ nữ, 
gồm cả dữ liệu về phụ nữ đang thai nghén 
và cho con bú).

	Xác định và đánh giá các nhu cầu giới.

	Xác định và khuyến khích phụ nữ tham gia 
đóng góp ý kiến trong việc tuyên truyền, phổ 
biến thông tin về thiên tai cũng như công tác 
chuẩn bị, phòng ngừa trong trường học và 
ở các hộ gia đình, đoàn kết cộng đồng, nhận 
thức cộng đồng, sơ cấp cứu v.v. 

	Đánh giá các tác động ngắn hạn và dài hạn 
của các chương trình đối với nữ giới/nam 
giới trong tất cả các sáng kiến về phòng, 
chống thiên tai.

Người cao 
tuổi

	Thể trạng và sức khỏe 
yếu 

	Khó khăn về tài chính 

	Có thể không muốn rời 
khỏi nhà khi có lệnh sơ 
tán 

	Thiếu tiếp cận với 
thông tin

	Không muốn trở thành 
một gánh nặng cho 
con cháu, do vậy có thể 
không dễ dàng chấp 
nhận sự giúp đỡ của 
con cháu.

	Có kinh nghiệm 
dân gian và thực 
tiễn về thiên tai

	Được cộng đồng 
kính trọng, có 
ảnh hưởng đến 
cộng đồng (có thể 
đóng vai trò quan 
trọng trong đánh 
giá RRTT)

	Hiểu biết về lịch 
sử.

	Những người cao tuổi có vai trò quan trọng 
khi thực hiện công cụ Lịch sử thiên tai và một 
số công cụ liên quan. 

	Người cao tuổi cung cấp kinh nghiệm và 
thông tin về lịch sử có thể giúp xác định các 
xu hướng trong tương lai (đặc biệt là tác 
động của biến đổi khí hậu). 

	Việc sử dụng các công cụ này cũng là một cơ 
hội hữu ích cho việc chia sẻ các thông tin lịch 
sử cho các thành viên trẻ trong cộng đồng.
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Người 
khuyết tật 
(NKT)

	Không có hoặc ít khả 
năng tiếp cận được với 
các nguồn hỗ trợ 

	Kỳ thị xã hội

	Hạn chế về các lựa 
chọn sinh kế

	Hạn chế trong tiếp cận 
với công tác sơ tán (và 
thông tin) trong thiên 
tai.

	Khó khăn trong cuộc 
sống, đặc biệt về kinh 
tế.

	Thiếu  hoặc không 
được tiếp cận về quyền 
và các chính sách của 
người khuyết tật (và 
một bộ phận trong xã 
hội, gia đình của người 
khuyết tật cũng không 
nắm rõ).

	Luôn tự ti và mặc cảm

	Một số thường sống cô 
lập không muốn tiếp 
xúc bên ngoài.

	Có thể huy động 
để nâng cao nhận 
thức và phổ biến 
thông tin

	Có thể đóng vai 
trò quan trọng 
trong ứng phó 
thiên tai và các 
hoạt động cứu 
trợ (như làm nhân 
viên hỗ trợ...)

	Có thể tham gia 
duy trì mạng lưới 
xã hội 

	Có thể dựa vào 
kinh nghiệm của 
người khuyết tật 
để lên kế hoạch 
cho các cộng 
đồng an toàn hơn 
(một cộng đồng 
có mọi thành 
phần tham gia an 
toàn hơn cho tất 
cả mọi người sống 
ở đó).

	Có các loại và mức độ khuyết tật khác nhau 
(thể chất, nghe/nói, nhìn, trí tuệ, bệnh tâm 
thần). Cần phải quan tâm đến điều này khi 
tiến hành đánh giá RRTT. 

	Cần huy động NKT tham gia vào đánh giá 
RRTT.

	Luôn xem xét loại bỏ các rào cản mà NKT 
có thể gặp phải khi tham gia các hoạt động 
chung với cộng đồng. 

	Trong tình huống thiên tai,người trực tiếp 
giúp đỡ cho NKT cũng cần phải được xem 
xét  trợ giúp.

	Phải tổ chức thảo luận nhóm tập trung với 
NKT để họ có cơ hội bày tỏ quan điểm và ý 
tưởng của mình.

	Khuyến khích NKT tham gia vào việc lập bản 
đồ (để mọi người đều có thể hiểu biết và sử 
dụng được các tuyến đường sơ tán)

	Nói chuyện trực tiếp với NKT bởi họ chính là 
nguồn thông tin tốt nhất về các nhu cầu của 
họ.

	Chuẩn bị để thực hiện đánh giá với các 
phương tiện giao tiếp thay thế (bản vẽ, 
biểu tượng, ngôn ngữ cơ thể, v.v.). Đảm bảo 
truyền tải các thông điệp dưới nhiều dạng 
khác nhau phù hợp với NKT.

Nhóm dân 
tộc thiểu số

	Thiếu tiếp cận giáo 
dục, thông tin và kỹ 
năng an toàn trong 
thiên tai. 

	Thường sống ở các 
vùng sâu, vùng xa, hẻo 
lánh và có thể ở những 
nơi nguy hiểm, cơ sở 
hạ tầng kém phát triển.

	Xã hội có ít hiểu biết 
về các phong tục tập 
quán của một số dân 
tộc thiểu số. 

	Mức nghèo cao. 

	Thu nhập phụ thuộc 
vào điều kiện thời tiết 
và môi trường.

	Thiếu hiểu biết về 
ngôn ngữ phổ thông.

	Mức độ hỗ trợ lẫn 
nhau tốt.

	Nơi trú ẩn tự 
nhiên tốt.

	Văn hóa và truyền 
thống được 
truyền từ đời này 
sang đời khác.

	Có kiến thức sử 
dụng các nguyên 
vật liệu địa 
phương.

	Huy động sức 
mạnh của cộng 
đồng.

	Kiến thức bản địa 
về ứng phó với 
thiên tai.

	Tìm hiểu về khả năng bản địa trong việc ứng 
phó với thiên tai.

	Có thể cung cấp thông tin quan trọng về tác 
động của biến đổi khí hậu khi sử dụng công 
cụ Lịch sử thiên tai và các công cụ liên quan 
khác.

	Chuẩn bị phiên dịch khi có khác biệt về ngôn 
ngữ.

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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Người 
nghèo

	Không có nghề nghiệp 
ổn định, thu nhập thấp. 

	Nhà ở tạm bợ. 

	Phần lớn là dân nhập 
cư ở các địa phương. 

	Ít được tiếp cận với 
giáo dục 

	Thiếu vốn và thường 
phải làm thêm nhiều 
giờ. 

	Vấn đề sức khỏe do 
thiếu chăm sóc y tế. 

	Sống trong các điều 
kiện môi trường rất tồi 
tàn. 

	Thường phải chăm sóc 
nhiều con. 

	Dân mới nhập cư có độ 
gắn kết xã hội thấp. 

	Phải chịu các tiêu cực 
xã hội và các bất bình 
đẳng trong xã hội.

	Khó khăn trong việc 
tiếp cận các dịch vụ 
phúc lợi xã hội và công 
trình công cộng như 
bệnh viện, trường học, 
v.v.

	Người nghèo ở nông 
thôn thường phụ 
thuộc vào nông nghiệp 
và điều này dẫn đến 
tình trạng dễ bị tổn 
thương trước thiên tai.

	Đa dạng về sinh 
kế nên khả năng 
phục hồi nhanh.

	Sẵn sàng hỗ trợ 
người khác trong 
cộng đồng.

	Linh hoạt trong 
tìm kiếm sinh kế.

	Thích ứng nhanh 
với môi trường 
sống mới.

	Bố trí thời gian hợp lý, để huy động được sự 
tham gia của người nghèo  phù hợp với từng 
vùng.

	Dành thời gian xem xét các nguyên nhân sâu 
xa gây ra đối với các hộ nghèo, cũng là một 
trong những nguyên nhân của tình trạng dễ 
bị tổn thương trong thiên tai.
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Bảng các yếu tố dễ bị tổn thương

STT Tên mục Đơn vị Tổng 
toàn xã

Phân chia theo thôn
Ghi chú

1 2 3 4 …

I Con người

1 Trẻ em Người

2 Người già Người

3 Người khuyết tật Người

4 Phụ nữ đang mang thai, 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi Người

5 Phụ nữ đơn thân Người

6 Số hộ nghèo Hộ

7 Người bị bệnh hiểm nghèo Người

8 Số người bị sơ tán, di dời 
trước thiên tai Người

…

II Cơ sở hạ tầng

1 Nhà tạm, dễ sập Cái

2 Nhà ven sông, ven suối Cái

3 Nhà ven núi, sườn đồi, mái 
dốc Cái

…

III Sản xuất

1 Vùng dễ bị ngập lụt ha

2 Vùng dễ bị hạn hán ha

…

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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PHỤ LỤC 6.  MẪU THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Đặc điểm địa lý

(Tóm tắt các thông tin về vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, ranh giới của xã)

2. Tình hình dân số 

2.1 Tình hình dân số

Dân số
Xã/thôn

Tổng Nam Nữ
Số hộ

Số khẩu

Số hộ nghèo

Độ tuổi lao động (18-60 tuổi)

Đối tượng dễ bị tổn thương: 

Người cao tuổi

Trẻ em

Người khuyết tật

Phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Người bị bệnh hiểm nghèo

2.2 Phân bổ dân cư

TT Thôn Số hộ Số khẩu Số hộ 
nghèo

Đối tượng dễ bị tổn thương

Người cao 
tuổi Trẻ em NKT Phụ nữ Người bị bệnh 

hiểm nghèo
1

2

3

Tổng

3. Việc sử dụng đất, nước, rừng (tài nguyên thiên nhiên)

TT Loại đất Diện tích (ha) Loại hình sản xuất

1 Tổng diện tích đất tự nhiên

2 Đất thổ cư

3 Đất nông nghiệp

4 Đất lúa nước

5 Đất trông cây lâu năm

6 Đất rừng

7 Đất nuôi trồng thủy sản



5656

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU

…

Đất khác

4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh

TT Hoạt động sản xuất, kinh doanh Diện tích/Quy mô % hộ tham gia Thu nhập trung bình 
(người/năm)

1

Sản xuất nông nghiệp
-	 Lúa 
-	 Rau màu
-	 Cây công nghiệp

2 Sản xuất lâm nghiệp

3 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp

4 Buôn bán nhỏ và tiểu thương

5 Nuôi trồng thủy sản

6 Dịch vụ 

7 Nghề khác

5. Hạ tầng cơ sở

TT Cơ sở hạ tầng Năm xây dựng/sử dụng
Số lượng/

Chất lượng

Ghi chú

(ghi rõ chi tiết tình hình hiện 
trạng như thế nào)

1 Điện dân dụng

2 Đường giao thông

3

Trường học các cấp
- Cấp I
- Cấp II
- Cấp III

(Mỗi cấp học ghi cụ thể số 
trường, só lớp, số học sinh – 
đã đạt chuẩn quốc gia chưa? 
Nhà cao tầng?)

4 Nhà trẻ, Mẫu giáo (Ví dụ như đã xuống cấp hoặc 
quá tải…)

5 Trạm y tế (Đạt chuẩn quốc gia chưa?)

6

Công sở 
- Trụ sở UBND xã
- Trụ sở Ban Nhân dân 
thôn/khu phố

(Nhà cao tầng?)

7 Nhà trú ẩn đa năng

8 Chợ

9 Nhà máy nước

10 …
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6. Nhà ở 

TT Tên thôn Số hộ Nhà kiên cố (cấp 1, 2, 3) Nhà bán kiên cố (cấp 4) Nhà tạm bợ

1

2

Tổng số

7. Nước sạch, vệ sinh và môi trường

Tên 
thôn

Số 
hộ

Nguồn nước sạch Nhà vệ sinh

Giếng 
đào Bể chứa Trạm cấp nước công cộng/

nước máy/tự chảy
Không có dụng 
cụ chứa Tự hoại Tạm Không có

Tổng

8.  Y tế (Những dịch bệnh liên quan đến thiên tai thường gặp ở địa phương)

Loại dịch bệnh
liên quan đến người

Đối tượng (ghi rõ số người và năm)

Trẻ em Phụ nữ Nam Người 
cao tuổi NKT Người bị bệnh hiểm 

nghèo
Sốt rét

Viêm đường hô hấp

Tay chân miệng

…

9. Công tác phòng, chống thiên tai

Mô tả thông tin về:

•	 Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai.

•	 Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống thiên tai.

•	 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

•	 Cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng, chống thiên tai.

-	 Phương tiện dùng trong thiên tai (thuyền, áo phao, xe bò…).

-	 Trang thiết bị (loa, điện thoại, máy bộ đàm, tivi…).

-	 Công trình phòng, chống thiên tai (đê, kè, âu thuyền, biển báo…).
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PHỤ LỤC 7. DANH MỤC CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Danh mục các biện pháp trước, trong và sau thiên tai

Trước thiên tai Trong thiên tai Sau thiên tai

 Kỹ thuật công trình: Xây dựng công trình phòng tránh, gia 
cố và sửa chữa nhà cửa và các nơi xung yếu; ...

 Hệ thống thông tin: Phát triển hệ thống cảnh báo sớm, 
thông tin liên lạc, cứu hộ và kế hoạch di dời; ...

 Cơ chế chính sách và chiến lược: Xây dựng chính sách liên 
quan, Xây dựng phương án phòng chống thiên tai hàng 
năm...

 Các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững: Xây 
dựng lịch gieo trồng và thu hoạch tránh ảnh hưởng thiên 
tai; thay đổi cơ cấu mùa vụ và giống vật nuôi, cây trồng 
phù hợp, ...

 Tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng: Thành lập các 
nhóm cứu hộ và tổ chức diễn tập; trang bị kiến thức về 
thiên tai và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho 
cộng đồng, ...

 Các hoạt động phòng ngừa thiên tai khác: dự trữ lương 
thực, thực phẩm, nước sạch và thuốc men, dự trữ cây 
giống, ...

 Cứu trợ khẩn cấp: 
Phát động kế 
hoạch cứu trợ khẩn 
cấp; Tìm kiếm và 
cứu hộ; 

 Sơ tán: Tiến hành 
sơ tán cộng đồng 
đến nơi an toàn;…

 Chăm sóc sức khỏe: 
Y tế; Hỗ trợ lương 
thực, thực phẩm 
cứu trợ;...

 Vệ sinh môi trường: 
Đảm bảo nước 
sạch và vệ sinh;...

 Hỗ trợ phục hồi sau 
thiên tai để đảm bảo 
các dịch vụ cơ bản cho 
cộng đồng: Nơi ở tạm, 
y tế, nước sạch- vệ 
sinh môi trường, giao 
thông, sản xuất, ...

 Phục hồi cơ sở hạ 
tầng: Sửa chữa, gia cố 
đê đập, cầu đường, ...

 Truyền thông: Nâng 
cao nhận thức, đề 
phòng dịch bệnh và vệ 
sinh môi trường;... 
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Danh mục các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hạng mục

Công trình Phi công trình

Những công trình xây dựng này được thực hiện ở 
cấp thôn, xã:

 Công trình chống lũ/hạn hán: Công trình nhỏ 
gia cố bờ sông, thoát nước, thủy lợi nhỏ;...

 Công trình nước sạch, vệ sinh môi trường

 Giao thông: Nâng cao đường đất nện, cầu liên 
thôn/ấp;...

 Nơi ở: Xây dựng các điểm lánh nạn, trụ sở thôn 
kết hợp điểm sơ tán; gia cố nhà tạm, làm mới 
nhà chống bão; ...

 Trường học: Xây dựng điểm giữ trẻ, mẫu giáo;...

 Y tế: Xây dựng, gia cố các trung tâm y tế;…

 Hệ thống thông tin: Cải thiện, trang bị hệ thống 
thông tin (đài phát thanh xã, radio, loa),...

Những dự trữ cần thiết: Thực phẩm và nước sạch; thuốc men; 
quỹ dự phòng,...

 Y tế - vệ sinh môi trường: Các khóa tập huấn về sức khoẻ 
thường mắc phải trong thiên tai; lọc nước, viên thuốc xử lý 
nước uống, cách xử lý chất thải,... 

 Sinh kế: Tư vấn và tập huấn kiến thức và kỹ năng nhằm đa 
dạng hóa vụ mùa, khuyến nông; đa dạng sinh kế; hỗ trợ 
tín dụng,... 

 Hệ thống thông tin và lập kế hoạch phòng , chống thiên 
tai: Sơ họa bản đồ vùng ngập lũ và hiểm họa; hệ thống 
cảnh báo sớm cho cộng đồng;...

 Chuẩn bị các trang thiết bị: Điện thoại (gồm cả điện thoại 
di động); ghe, phao cứu sinh, máy radio;... 

 Nâng cao năng lực cho cộng đồng: Xây dựng kế hoạch 
sơ tán, di dời; tập huấn cho cán bộ xã thôn, đội cứu hộ; 
xây dựng các kế hoạch và chương trình truyền thông; các 
chương trình giáo dục lồng ghép và ngoại khoá cho học 
sinh; tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng, trong nhà 
trường;... 
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PHỤ LỤC 8. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI

UBND xã .....................

Số:........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã....., ngày ..... tháng ...... năm ........

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Xã ....... Huyện .... Tỉnh ...

I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ

II- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI

A- THÔNG TIN CƠ BẢN

(Lấy thông tin từ mẫu Thông tin cơ bản, Phụ lục 6)

1. Đặc điểm địa lý

2. Tình hình dân số 

3. Việc sử dụng đất, nước, rừng (tài nguyên thiên nhiên)

4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh

5. Hạ tầng cơ sở

6. Nhà ở

7. Nước sạch, vệ sinh và môi trường

8. Y tế (dịch bệnh liên quan đến thiên tai)

9. Công tác phòng, chống thiên tai

......

B. THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ VỀ THIÊN TAI, TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG 

     THIÊN TAI VÀ NHẬN THỨC VỀ RRTT CỦA NGƯỜI DÂN

1. Thông tin đánh giá về thiên tai ở địa phương

Nhận xét chung: 

Lịch sử thiên tai (Bảng 2.1)

2. Thông tin đánh giá về TTDBTT 
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Nhận xét chung:

Bảng tóm tắt các TTDBTT (Bảng 6.1, cột 3)

3. Thông tin đánh giá về Năng lực PCTT

Nhận xét chung: 

Bảng tóm tắt Năng lực PCTT (Bảng 6.1, cột 4)

4. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân

C. Tổng hợp Rủi ro thiên tai và Giải pháp phòng, chống thiên tai

1. Tổng hợp Rủi ro thiên tai

Nhận xét: (Từ công cụ tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai, nhận xét chung về các rủi ro thiên tai tại địa phương, 
theo các lĩnh vực: An toàn cộng đồng; Sản xuất kinh doanh và Vệ sinh môi trường. Từ công cụ xếp hạng, tóm tắt 
các ưu tiên và quan tâm của địa phương theo các nhóm cộng đồng khác nhau).

Bảng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai và xếp hạng (Bảng 6.1 – cột 5 và Bảng 8.1 - cột 1 và 2).

2. Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai

Bảng tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai (Bảng 8.1 - cột 5 và Bảng 9.1)

D. Kết luận và đề xuất

Cấp thôn: (Tóm tắt các quan tâm, đề xuất và giải pháp ưu tiên cấp thôn)

Cấp xã: (Tóm tắt các đề xuất và giải pháp ưu tiên cấp xã)

Đề xuất với các cấp có thẩm quyền và các bên liên quan: (Tóm tắt các đề xuất đối với các cấp có thẩm quyền và 
các bên liên quan để có sự hỗ trợ và hợp tác)

                                                                                                                                                                       TM. UBND XÃ

                                                                                                                                                                       (Lãnh đạo xã)

Các phụ lục kèm theo báo cáo Đánh giá RRTT-DVCĐ:

Phụ lục 1. Giới thiệu về mục tiêu và phương pháp đánh giá

Phụ lục 2. Danh sách tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ

Phụ lục 3. Lịch trình đánh giá tại địa phương

Phụ lục 4. Kết quả đánh giá
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 tr
ũn

g 
và

 k
hô

ng
 c
ó 

hệ
 

th
ốn

g 
tiê

u 
ún

g.

•	
M
ua

 p
hâ

n 
để

 b
ón

 v
à 
gi
eo

 
tr

ồn
g 

lạ
i n

hữ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
có

 th
ể 

cứ
u 

ch
ữa

.
•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 k
hi

 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 

qu
ả,

 
dọ

n 
dẹ

p 
vệ

 
si

nh
, 

ph
un

 th
uố

c 
ph

òn
g 

dị
ch
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20
09

(T
12

-T
2)

Ré
t đ

ậm
3 

đợ
t r

ét
 

đậ
m

 đ
ến

 
sớ

m
, k

ết
 

th
úc

 m
uô

n,
  

nh
iệ

t đ
ộ 

10
-1

40 C

To
àn

 x
ã

•	
N
hi
ều

 n
gư

ời
 c
ao

 tu
ổi
 v
à 
tr
ẻ 
em

 
bị

 b
ện

h
•	
G
ia
 s

úc
 b

ị 
bệ

nh
 l
ở 

m
ồm

 l
ôn

g 
m

ón
g.

 G
ia

 c
ầm

 b
ị d

ịc
h,

 p
hả

i t
iê

u 
hủ

y 
10

0%
. H

oa
 m

àu
 g

iả
m

 n
ăn

g 
su

ất
 (3

0%
 s

o 
vớ

i v
ụ 

tr
ướ

c)

•	
N
gư

ời
 c
ao

 tu
ổi
 n
eo

 đ
ơn

 th
iế
u 
đi
ều

 
ki

ện
 c

hố
ng

 ré
t.

•	
Kh

ôn
g 
tiê

m
 p
hò

ng
. K

hô
ng

 c
he

 ấ
m

 
ch

o 
ch

uồ
ng

 t
rạ

i. 
Th

iế
u 

kỹ
 t

hu
ật

 
ch

ốn
g 

ré
t c

ho
 h

oa
 m

àu
.

•	
M
ột

 s
ố 
hộ

 đ
ã 
ch

e 
ch

ắn
 

ch
uồ

ng
 tr

ại
•	
Đ
a 

số
 c

ác
 h

ộ 
có

 d
ự 

tr
ữ 

th
ức

 ă
n 

ch
o 

gi
a 

sú
c

20
10

(T
7-

T9
)

Bã
o,

 lũ
Bã

o 
sớ

m
, 

gi
ó 

to
 tr

ên
 

cấ
p 

12
, m

ưa
 

to
 k

éo
 d

ài
 

2 
tu

ần
 c

ó 
2 

tr
ận

 lũ
 k

ép

To
àn

 x
ã

(n
gậ

p 
tạ

i T
há

i 
Cá

t, 
Th

ái
 

Q
ua

ng
, 

Th
ái

 
Bì

nh
)

•	
2 
tr
ườ

ng
 ti
ểu

 h
ọc

 b
ị t
ốc

 m
ái
.  

•	
H
ọc

 s
in
h 
ph

ải
 n
gh

ỉ h
ọc

.
•	
Tố

c 
m

ái
 3
0 
nh

à
•	
H
ư 
hạ

i h
oa

 m
àu

 (1
00

%
)

•	
Tr
ườ

ng
 x

uố
ng

 c
ấp

, 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 
ch

ằn
g 

né
o 

tr
ướ

c 
bã

o.
•	
Đ
ườ

ng
 đ
ến

 tr
ườ

ng
 h
ọc

 th
ấp

 tr
ũn

g 
bị

 n
gậ

p 
kh

ôn
g 

đi
 lạ

i đ
ượ

c.
•	
N
hà

 k
hô

ng
 c
hằ

ng
 n
éo

•	
Ru

ộn
g 

th
ấp

 tr
ũn

g 
và

 k
hô

ng
 c
ó 

hệ
 

th
ốn

g 
tiê

u 
ún

g.

•	
Cá

c 
gi
a 

đì
nh

 
ve

n 
bi
ển

 
ch

uẩ
n 

bị
 t

hứ
c 

ăn
, 

th
uố

c 
m

en
, 

ch
ằn

g 
ch

ốn
g 

nh
à 

cử
a 

tr
ướ

c 
m

ùa
 b

ão
.

•	
H
uy

 đ
ộn

g 
lư
c 

lư
ợn

g 
tạ

i 
ch

ỗ 
đắ

p 
đư

ờn
g.

20
10

(T
11

-T
12

)

Ré
t đ

ậm
Đ

ến
 s

ớm
 

bấ
t t

hư
ờn

g,
 

ké
o 

dà
i, 

nh
iệ

t đ
ộ 

8-
10

0 C

To
àn

 x
ã

•	
Ch

ết
 m

ạ 
lú
a 

vụ
 Đ

ôn
g 

Xu
ân

 v
à 

ra
u 

m
àu

, n
ăn

g 
su

ất
 g

iả
m

 8
0%

•	
D
ịc
h 
bệ

nh
 g
ia
 s
úc

 g
ia
 c
ầm

•	
Th

iế
u 
th

ức
 ă
n 
ch

o 
tr
âu

 b
ò.

•	
Th

iế
u 
bi
ện

 p
há

p 
ch

ốn
g 
ré

t.
•	
Ch

uồ
ng

 tr
ại
 c
hă

n 
nu

ôi
 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
ch

e 
kí

n,
 k

hô
ng

 d
ự 

tr
ữ 

th
ức

 ă
n 

ch
o 

tr
âu

 b
ò

•	
Là

m
 n
hà

 n
yl
ôn

g 
ch

o 
m

ạ

20
11

(T
3-

T7
)

H
ạn

 h
án

Xả
y 

ra
 s

ớm
 

và
 k

ết
 th

úc
 

m
uộ

n,
 k

éo
 

dà
i, 

nh
iệ

t 
độ

 3
9-

40
0 C

To
àn

 x
ã

•	
Bệ

nh
 đ

au
 m

ắt
 v

à 
bệ

nh
 đ

ườ
ng

 
ru

ột
 (t

rẻ
 e

m
)

•	
Th

iế
u 
nư

ớc
 c
ho

 sả
n 
xu

ất
 v
à 
si
nh

 
ho

ạt
•	
D
ịc
h 

bệ
nh

, g
ia
 c

ầm
 c

hế
t 
hà

ng
 

lo
ạt

•	
Th

iế
u 
th

ức
 ă
n 
ch

o 
gi
a 
sú

c

•	
N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
vi
ệc

 p
hò

ng
 b

ện
h 

cò
n 

yế
u

•	
H
ệ 

th
ốn

g 
kê

nh
 m

ươ
ng

 đ
ất
 n

ên
 

th
ất

 th
oá

t n
ướ

c
•	
Ch

ưa
 c
ó 
gi
ốn

g 
câ

y 
ch

ịu
 h
ạn

.
•	
Ch

ủ 
qu

an
 c
hư

a 
dự

 tr
ữ 
th

ức
 ă
n 
ch

o 
gi

a 
sú

c

•	
Từ

 đ
ầu

 n
ăm

, x
ã 
ph

át
 đ
ộn

g 
ng

ườ
i d

ân
 ti

êm
 p

hò
ng

, d
ự 

tr
ữ 

th
ức

 ă
n.

20
13

(T
4)

Lố
c 

xo
áy

, 
m

ưa
 to

Bấ
t n

gờ
 s

au
 

nh
iề

u 
nă

m
 

và
 ti

ếp
 c

ó 
m

ưa
 to

 g
ây

 
ng

ập
 ú

ng

Th
ái

 C
át

, 
Th

ái
 

Q
ua

ng
 v

à 
Th

ái
 B

ìn
h

•	
10

 n
hà

 tố
c 
m

ái
•	
G
iả
m

 n
ăn

g 
su

ất
 lú

a 
Đ
ôn

g 
xu

ân
 

30
%

•	
N
gư

ời
 
dâ

n 
bấ

t 
ng

ờ 
kh

ôn
g 

kị
p 

ch
ằn

g 
né

o 
nh

à 
cử

a
•	
Câ

y 
lú
a 
bị
 đ
ổ 
và

 b
ị n

gậ
p 
ún

g

•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 k
hi

 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 

qu
ả
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PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
Kế

t q
uả

 tổ
ng

 h
ợp

 từ
 C

ôn
g 

cụ
 L

ịc
h 

sử
 th

iê
n 

ta
i

Th
iê

n 
ta

i
Xu

 h
ướ

ng
TT

D
BT

T
N

ăn
g 

lự
c

Rủ
i r

o 
th

iê
n 

ta
i

Bã
o

(3
 tr

ận
)

Bã
o 

xả
y 

ra
 

th
ất

 th
ườ

ng
 

và
 k

hó
 

dự
 đ

oá
n.

 
Th

ườ
ng

 
kè

m
 m

ưa
 

lớ
n,

 g
ió

 to
 

và
 k

éo
 th

eo
 

lũ
 lụ

t

V
C: •	
N
hà

 ở
 c
ủa

 c
ác

 h
ộ 

ng
hè

o,
 n

gư
ời
 c
ao

 t
uổ

i n
eo

 
đơ

n 
và

 p
hụ

 n
ữ 

đơ
n 

th
ân

…
 c

òn
 đ

ơn
 s

ơ 
•	
Tr
ườ

ng
 h
ọc

 x
uố

ng
 c
ấp

. 
•	
Th

iế
u 
th

ôn
g 
tin

 li
ên

 lạ
c 
vớ

i t
àu

 th
uy

ền
 đ
án

h 
cá

N
TK

N
:

•	
N
hi
ều

 g
ia
 đ
ìn
h 
ch

ủ 
qu

an
 k
hô

ng
 c
hằ

ng
 n
éo

 n
hà

 
cử

a
•	
Ch

ủ 
qu

an
 k
hô

ng
 th

u 
ho

ạc
h 
sớ

m
.

TC
XH

:
•	
Cô

ng
 tá

c 
cả

nh
 b
áo

 c
hư

a 
kị
p 
th

ời
•	
N
hữ

ng
 h

ộ 
gi
a 
đì
nh

 n
eo

 đ
ơn

, c
hỉ
 c
ó 

ph
ụ 

nữ
 v
à 

tr
ẻ 

em
 ở

 n
hà

. Đ
àn

 ô
ng

 v
à 

th
an

h 
ni

ên
 đ

i l
àm

 x
a 

nh
iề

u,
 th

iế
u 

ng
ườ

i h
ỗ 

tr
ợ 

tr
ướ

c 
bã

o.

N
TK

N
:

•	
Cá

c 
hộ

 v
en

 b
iể
n 
có

 k
in
h 
ng

hi
ệm

 
ch

uẩ
n 

bị
 p

hò
ng

 b
ão

.

TC
XH

:
•	
H
uy

 đ
ộn

g 
đư

ợc
 l
ực

 l
ượ

ng
 t
ại
 

ch
ỗ 

và
 b

à 
co

n 
hà

ng
 x

óm
 h

ỗ 
tr

ợ 
dự

ng
 lạ

i n
hà

 s
au

 b
ão

.
•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 
kh

i k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 q

uả
, d

ọn
 d

ẹp
 

vệ
 si

nh
, p

hu
n 

th
uố

c 
ph

òn
g 

dị
ch

AT
CĐ

:
•	
Th

iệ
t h

ại
 v
ề 
ng

ườ
i

•	
H
ư 
hạ

i n
hà

 c
ửa

, T
rư

ờn
g 
họ

c
•	
Tr
ẻ 
em

 p
hả

i n
gh

ỉ h
ọc

SX
KD

: 
•	
M
ất
 m

ùa
 h
oặ

c 
gi
ảm

 n
ăn

g 
su

ất
 lú

a 
và

 h
oa

 m
àu

•	
Th

iệ
t h

ại
 v
ề 
ch

ăn
 n
uô

i g
ia
 s
úc

 g
ia
 

cầ
m

Lũ
, l

ụt

(2
 tr

ận
)

Kè
m

 
th

eo
 

vớ
i b

ão
V

C: •	
Đ
ườ

ng
đế

n 
cá

c 
tr
ườ

ng
 h

ọc
 v
ùn

g 
th

ấp
 t
rũ

ng
 b

ị 
ng

ập
 k

hô
ng

 đ
i l

ại
 đ

ượ
c.

•	
Kh

ôn
g 
có

 th
uy

ền
 đ
ể 
đi
 lạ

i t
ro

ng
 m

ùa
 lũ

.
•	
Sả

n 
xu

ất
 lú

a,
 h
oa

 m
àu

 v
à 
ch

ăn
 n
uô

i p
hụ

 th
uộ

c 
nh

iề
u 

và
o 

th
ời

 ti
ết

•	
Ru

ộn
g 

ở 
nơ

i t
hấ

p 
tr
ũn

g,
 t
hi
ếu

 h
ệ 

th
ốn

g 
tiê

u 
ún

g.

•	
Ch

ủ 
độ

ng
 b

ón
 p

hâ
n 

và
 g

ie
o 

tr
ồn

g 
lạ

i n
hữ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

có
 th

ể 
cứ

u 
ch

ữa
.

•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 
kh

i k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 q

uả
, d

ọn
 d

ẹp
 

vệ
 si

nh
, p

hu
n 

th
uố

c 
ph

òn
g 

dị
ch

AT
CĐ

:
•	
Sạ

t l
ở 
bờ

 s
ôn

g
•	
Th

iệ
t h

ại
 v
ề 
ng

ườ
i.

•	
Tr
ẻ 
em

 p
hả

i n
gh

ỉ h
ọc

.

SX
KD

:
•	
N
gậ

p 
ún

g,
 t
hi
ệt

 h
ại
 s
ản

 x
uấ

t 
lú
a 

và
 h

oa
 m

àu
•	
Vệ

 s
in
h,
 m

ôi
 tr

ườ
ng

:
•	
Ô
 n
hi
ễm

 m
ôi
 tr

ườ
ng
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H
ạn

 h
án

( 2
 tr

ận
)

Xả
y 

ra
 s

ớm
, 

kế
t 

th
úc

 
m

uộ
n,

 
ké

o 
dà

i, 
nh

iệ
t đ

ộ 
ca

o 
39

-4
00 C

V
C: •	
Ch

ưa
 c
ó 
gi
ốn

g 
câ

y 
ch

ịu
 h
ạn

•	
10

0%
 k
ên

h 
m

ươ
ng

 n
ội
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 đ
ất
 n
ên

 th
ất
 

th
oá

t n
ướ

c.

N
TK

N
:

•	
Ch

ủ 
qu

an
 c
hư

a 
dự

 tr
ữ 
nư

ớc
•	
Ch

ưa
 d
ự 
tr
ữ 
th

ức
 ă
n 
ch

o 
gi
a 
sú

c.
•	
Th

iế
u 
ý 
th

ức
 v
ề 
vi
ệc

 p
hò

ng
, c

hữ
a 
bệ

nh
 v
à 
ch

ưa
 

có
 k

in
h 

ng
hi

ệm
 đ

ối
 p

hó
 v

ới
 h

ạn
 h

án
.

•	
Ch

ưa
 c
ó 
gi
ốn

g 
câ

y 
ch

ịu
 h
ạn

V
C •	
Có

 k
ho

ản
g 

45
 
ha

 
ch

ủ 
độ

ng
 

đư
ợc

 b
ơm

 tư
ới

 lú
a 

Đ
ôn

g 
Xu

ân

N
TK

N
:

•	
Cá

c 
hộ

 tự
 đ
i l
ấy

 h
oặ

c 
m

ua
 n
ướ

c 
ở 

xã
 c

ó 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 s
ạc

h

TC
XH

:

•	
Từ

 đ
ầu

 n
ăm

, x
ã 
ph

át
 đ
ộn

g 
ng

ườ
i 

dâ
n 

tiê
m

 p
hò

ng
, d

ự 
tr

ữ 
th

ức
 ă

n.

AT
CĐ

:
•	
Th

iế
u 
nư

ớc
 c
ho

 s
in
h 
ho

ạt
.

SX
KD

:
•	
Th

iế
u 
nư

ớc
 c
ho

 s
ản

 x
uấ

t  

SK
V

SM
T:

•	
Bệ

nh
 đ

au
 m

ắt
 v

à 
bệ

nh
 đ

ườ
ng

 
ru

ột
 đ

ối
 v

ới
 tr

ẻ 
em

•	
D
ịc

h 
bệ

nh
 ở

 v
ật

 n
uô

i

Ré
t đ

ậm

(2
 tr

ận
)

Đ
ến

 sớ
m

 b
ất

 
th

ườ
ng

, k
éo

 
dà

i, 
nh

iệ
t đ

ộ 
8-

10
0 C

N
TK

N
:

•	
N
gư

ời
 d

ân
 c
òn

 c
hủ

 q
ua

n,
 k

hô
ng

 t
iê
m

 p
hò

ng
 

ch
o 

vậ
t 

nu
ôi

. K
hô

ng
 c

he
 ấ

m
 c

ho
 c

hu
ồn

g 
tr

ại
. 

Kh
ôn

g 
dự

 tr
ữ 

th
ức

 ă
n 

ch
o 

tr
âu

 b
ò.

•	
N
hi
ều

 h
ộ 

th
iế
u 

ý 
th

ức
 v

à 
hi
ểu

 b
iế
t 
ch

ốn
g 

ré
t 

ch
o 

m
ạ,

 v
ật

 n
uô

i v
à 

ho
a 

m
àu

. 

N
TK

N
:

•	
M
ột

 số
 h
ộ 
bi
ết

 c
he

 c
hắ

n 
ch

uồ
ng

 
tr

ại
 g

iữ
 ấ

m
 c

ho
 v

ật
 n

uô
i v

à 
có

 
dự

 tr
ữ 

th
ức

 ă
n.

•	
N
gư

ời
 d

ân
 b

iế
t l

àm
 n

hà
 n
yl
ôn

g 
ch

o 
m

ạ

AT
CĐ

:
•	
N
gư

ời
 c
ao

 tu
ổi
 v
à 
tr
ẻ 
em

 b
ị b

ện
h

SX
KD

:
•	
Th

iệ
t h

ại
 s
ản

 x
uấ

t v
à 
ch

ăn
 n
uô

i

Lụ
t T

iể
u 

m
ãn

(1
 tr

ận
)

Bấ
t n

gờ
V

C: •	
Ph

ần
 lớ

n 
di
ện

 t
íc
h 

lú
a,
 h

oa
 m

àu
 ở

 t
ro

ng
 v
ùn

g 
tr

ũn
g.

TC
XH

:
•	
Th

iế
u 

nh
ân

 lự
c 
để

 th
u 

ho
ạc

h 
do

 th
an

h 
ni
ên

 đ
i 

là
m

 ă
n 

xa
.

SX
KD

:
•	
Th

iệ
t h

ại
 L
úa

 v
ụ 
Đ
ôn

g 
Xu

ân
, g

iả
m

 
nă

ng
 s

uấ
t l

úa
 v

ụ 
M

ùa
 

Lố
c 

xo
áy

, 
m

ưa
 to

(1
 tr

ận
)

Bấ
t 

ng
ờ 

sa
u 

nh
iề

u 
nă

m
 

và
 

tiế
p 

có
 

m
ưa

 t
o 

gâ
y 

ng
ập

 ú
ng

V
C: •	
N
hi
ều

 h
ộ 
dâ

n 
có

 n
hà

 c
òn

 đ
ơn

 s
ơ.

N
TK

N
:

•	
N
gư

ời
 d

ân
 b

ất
 n

gờ
 k
hô

ng
 k
ịp
 c
hằ

ng
 n

éo
 n

hà
 

cử
a

TC
XH

:
•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au
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9.3. Công cụ sơ họa bản đồ đồ rủi ro thiên tai (Minh họa công cụ 4)

Ảnh 15: Sơ họa bản đồ RRTT xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Nguồn: Nguyễn Đức Thiện)
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i d

ân
 

N
TK

N
•	
N
hậ

n 
th

ức
 c
ủa

 c
ộn

g 
đồ

ng
 v
ề 
ph

òn
g 

tr
án

h 
th

iê
n 

ta
i 

cò
n 

ch
ủ 

qu
an

•	
Có

 h
ơn

 4
00

 tr
ẻ 
em

 d
ướ

i 6
 tu

ổi
 v
à 
75

 n
gư

ời
 k
hu

yế
t t

ật
.

•	
La

o 
độ

ng
 c
hí
nh

 th
ườ

ng
 đ
i l
àm

 x
a,
 c
hủ

 y
ếu

 c
ó 
ng

ườ
i 

ca
o 

tu
ổi

, p
hụ

 n
ữ,

 tr
ẻ 

em
 ở

 n
hà

V
C:

•	
Tạ

i m
ỗi
 t
hô

n 
đề

u 
có

 
từ

 4
-8

 n
hà

 x
ây

 k
iê

n 
cố

 
để

 tr
án

h 
tr

ú
•	
U
BN

D
 
xã

 
vừ

a 
xâ

y 
xo

ng
 h

ội
 t

rư
ờn

g 
ca

o 
tầ

ng
 k

iê
n 

cố
 l

àm
 n

hà
 

tr
án

h 
tr

ú

N
TK

N
•	
Cá

c h
ộ 
vù

ng
 ve

n 
bi
ển

 
có

 k
in

h 
ng

hi
ệm

 t
rá

nh
 

bã
o:

 d
ự 

tr
ữ 

lư
ơn

g 
th

ực
, 

th
uố

c 
m

en
, 

ch
ằn

g 
ch

ốn
g 

nh
à 

cử
a

•	
Th

ôn
 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 

ca
o:
 T
há

i C
át
, T

há
i Q

ua
ng

, T
há

i 
Bì

nh

AT
CĐ

:
•	
N
hà

 ở
 b
ị h

ư,
 s
ập

•	
Th

iệ
t h

ại
 v
ề 
ng

ườ
i (
hộ

 s
ốn

g 
tr
on

g 
nh

à 
yế

u 
và

 n
gư

 
dâ

n 
đi

 b
iể

n)

Lũ
, l

ụt
V

C:
•	
12

0 
ha

 ru
ộn

g 
lú
a 
và

 h
oa

 m
àu

 n
ằm

 ở
 v
ùn

g 
th

ấp
 tr

ũn
g

•	
Đ
ườ

ng
 từ

 th
ôn

 th
ấp

 tr
ũn

g 
đế

n 
cá

c 
tr
ườ

ng
 h
ọc

 c
hư

a 
đư

ợc
 n

ân
g 

cấ
p.

•	
Bi
ển

 b
áo

 c
ủa

 4
 đ
iể
m

 n
gu

y 
hi
ểm

 b
ị h

ỏn
g.

•	
Th

iế
u 
hệ

 th
ốn

g 
tiê

u 
th

oá
t n

ướ
c

TC
XH

•	
Tấ

t 
cả

 c
ác

 t
hô

n 
đề

u 
có

 đ
ội

 x
un

g 
kí

ch
 đ

ã 
đư

ợc
 tậ

p 
hu

ấn
 k

ỹ 
nă

ng
 

sơ
 c

ấp
 c

ứu
.

•	
N
hi
ều

 
th

an
h 

ni
ên

 
tậ

p 
tr

un
g 

ở 
th

ôn
 T

há
i 

Q
ua

ng
, T

há
i H

ọc

•	
Vù

ng
 c
ó 

ng
uy

 c
ơ 

ca
o 

là
 1
20

 h
a 
ru

ộn
g 

vù
ng

 t
hấ

p 
tr

ũn
g,

 đ
ườ

ng
 từ

 th
ôn

 tớ
i t

rư
ờn

g 
họ

c

AT
CĐ

:
•	
N
gu

y 
cơ

 đ
uố

i n
ướ

c 
đố

i v
ới
 tr

ẻ 
em

, p
hụ

 n
ữ

SX
KD

:
•	
M
ất
 đ
ất
 s
ản

 x
uấ

t d
o 
sạ

t l
ở 
đấ

t v
en

 s
ôn

g
•	
M
ất
 m

ùa
, t
hi
ếu

 lư
ơn

g 
th

ực
 d
o 
ru

ộn
g 
lú
a,
 h
oa

 m
àu

 
bị

 n
gậ

p
H

ạn
 h

án
V

C:
•	
10

0%
 k
ên

h 
m

ươ
ng

 n
ội
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 đ
ất
 

•	
40

0 
ha

 lú
a 
và

 h
oa

 m
àu

 th
iế
u 
nư

ớc
•	
16

8 
tr
ẻ 

em
 t
hu

ộc
 c

ác
 h

ộ 
3 

th
ôn

 đ
an

g 
dù

ng
 n

ướ
c 

gi
ến

g 
đà

o

V
C:

•	
Xã

 đ
ã 

có
 h

ệ 
th

ốn
g 

nư
ớc

 s
ạn

h 
và

 k
ho

ản
g 

55
%

 
hộ

 
ở 

cá
c 

th
ôn

 
tr

un
g 

tâ
m

 
xã

 
đã

 
có

 
nư

ớc
 m

áy
•	
 C

ó 
45

 h
a 

ch
ủ 

độ
ng

 
đư

ợc
 n

ướ
c 

sả
n 

xu
ất

•	
Ả
nh

 h
ưở

ng
 to

àn
 x
ã,
 đ
ặc

 n
iệ
t t

hô
n 
Th

ái
 T
hị
nh

, T
há

i 
H

ọc
, T

há
i S

ơ,
 T

há
i P

hú
c

AT
CĐ

:
•	
Th

iế
u 
nư

ớc
 s
in
h 
ho

ạt
 c
ho

 c
ác

 h
ộ 
vù

ng
 c
ao

SX
KD

:
•	
G
iả
m

 n
ăn

g 
su

ất
 lú

a 
và

 h
oa

 m
àu

.
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9.
4.

 C
ôn

g 
cụ

 Đ
iể

m
 m

ạn
h 

và
 y

ếu
 tr

on
g 

cô
ng

 tá
c 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 th
iê

n 
ta

i

N
gư

ời
 d

ân
 v

à 
cá

c 
tổ

 
ch

ức
 đ

oà
n 

th
ể

Đ
iể

m
 m

ạn
h

Đ
iể

m
 y

ếu

N
gư

ời
 d

ân
•	
Có

 k
in
h 
ng

hi
ệm

 tr
on

g 
PC

TT
: 6

0%
 c
ó 
ch

ằn
g 
ch

ốn
g 
nh

à 
cử

a 
và

 c
hu

ẩn
 

bị
 lư

ơn
g 

th
ực

 tr
ướ

c 
m

ùa
 th

iê
n 

ta
i

•	
N
gư

ời
 d

ân
 c
ó 

tin
h 

th
ần

 t
ươ

ng
 t
rợ

, đ
oà

n 
kế

t 
tr
on

g 
ph

òn
g,
 c
hố

ng
 

th
iê

n 
ta

i

•	
H
ội
 đ
ồn

g 
hư

ơn
g 
và

 b
à 
co

n 
xa

 q
uê

 th
ườ

ng
 x
uy

ên
 ủ
ng

 h
ộ 
và

 g
iú
p 

đỡ
 

nh
ữn

g 
gi

a 
đì

nh
 h

oà
n 

cả
nh

 k
hó

 k
hă

n.

•	
40

%
 h
ộ 
cò

n 
tr
ôn

g 
ch

ờ 
và

 c
hủ

 q
ua

n 
tr
ướ

c 
m

ùa
 th

iê
n 

ta
i

•	
1 

số
 h

ộ 
ne

o 
đơ

n,
 g

ià
 c
ả 
kh

ôn
g 

có
 k
hả

 n
ăn

g 
ch

ốn
g 

ch
ọi

 v
ới

 b
ão

 lụ
t. 

•	
Số

 h
ộ 
ng

hè
o,
 c
ận

 n
gh

èo
 c
ao

•	
Tr
ên

 5
0%

 n
gư

ời
 d
ân

 c
òn

 h
ạn

 c
hế

 k
in
h 
ng

hi
ệm

 tr
on

g 
vi

ệc
 c

hu
ẩn

 b
ị c

ho
 h

ạn
 h

án
, r

ét
 đ

ậm
•	
Cá

c 
hộ

 đ
i b

iể
n 
kh

ôn
g 
tiế

p 
cậ

n 
th

ôn
g 
tin

 k
ịp
 th

ời
•	
Đ
a 
số

 p
hụ

 n
ữ 
và

 tr
ẻ 
em

 g
ái
 k
hô

ng
 b
iế
t b

ơi

BC
H

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 
th

iê
n 

ta
i x

ã 
và

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 đ
oà

n 
th

ể

•	
H
àn

g 
nă

m
, U

BN
D
 x
ã,
 B
CH

 P
C
TT

 c
ó 
tổ

 c
hứ

c 
đá

nh
 g
iá
 c
ôn

g 
tá

c 
nă

m
 

tr
ướ

c 
và

 x
ây

 d
ựn

g 
kế

 h
oạ

ch
 P

C
TT

 rõ
 rà

ng
 v

à 
đư

a 
và

o 
họ

p 
xã

 v
à 

th
ôn

. 
Tr

on
g 

đó
 c

ó 
ph

ân
 c

ôn
g 

cụ
 th

ể 
cô

ng
 v

iệ
c 

ch
o 

th
ôn

, c
ác

 th
àn

h 
vi

ên
.

•	
Cá

c 
đo

àn
 t
hể

: M
ặt
 t
râ
n,
 N

ôn
g 

dâ
n,
 C

ựu
 c
hi
ến

 b
in
h,
 Đ

oà
n 

th
an

h 
ni

ên
, P

hụ
 n

ữ 
củ

a 
xã

 v
à 

cá
c 

th
ôn

 lu
ôn

 q
ua

n 
tâ

m
 đ

ến
 c

ôn
g 

tá
c 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

th
iê

n 
ta

i c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
•	
Ch

ín
h 
qu

yề
n 
và

 tr
ườ

ng
 h
ọc

 p
hố

i h
ợp

 tố
t k

hi
 b
ão

 lụ
t x

ảy
 ra

•	
U
BN

D
 x
ã 
vừ

a 
xâ

y 
xo

ng
 h

ội
 tr

ườ
ng

 c
ao

 tầ
ng

 k
iê
n 

cố
 là

m
 n

hà
 tr

án
h 

tr
ú.

•	
Ki
nh

 p
hí
 đ
ể 
ph

ục
 v
ụ 
cô

ng
 tá

c 
PC

TT
 c
òn

 h
ạn

 c
hế

•	
Th

iế
u 
ph

ươ
ng

 ti
ện

, t
ra
ng

 th
iế
t b

ị n
hư

: m
áy

 p
há

t đ
iệ
n,
 

lo
a 

ta
y,

 th
uy

ền
 lớ

n.
.. 

•	
H
ệ 
th

ốn
g 

tr
uy

ền
 t
ha

nh
 t
ừ 

xã
 đ

ến
 c
ác

 t
hô

n 
xa

 t
ru

ng
 

tâ
m

 b
ị h

ư 
và

 c
hư

a 
đư

ợc
 s

ửa
 lạ

i
•	
Ch

ưa
 c
ó 
nh

iề
u 
cô

ng
 tá

c 
ch

ia
 sẻ

 k
in
h 
ng

hi
ệm

 sả
n 
xu

ất
 

kh
i g

ặp
 h

ạn
 h

án
 v

à 
ré

t đ
ậm

•	
N
hi
ều

 c
ột

 m
ốc

 c
ản

h 
bá

o 
bị
 c
ũ 
và

 h
ỏn

g.

Đ
ội

 x
un

g 
kí

ch
 th

ôn
•	
Tấ

t c
ả 
cá

c 
th

ôn
 đ
ều

 c
ó 
độ

i x
un

g 
kí
ch

 v
à 
đã

 đ
ượ

c 
tậ

p 
hu

ấn
 k
ỹ 
nă

ng
 

sơ
 c

ấp
 c

ứu
.

•	
Th

an
h 

ni
ên

 đ
i l

àm
 x

a

D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
tr

ên
 đ

ịa
 

bà
n 

xã
•	
Ch

ưa
 c
ó 
sự

 p
hố

i h
ợp

 v
ới
 c
hí
nh

 q
uy

ền
 v
à 
ng

ườ
i d

ân
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9.
5.

 C
ôn

g 
cụ

 T
ổn

g 
hợ

p 
đá

nh
 g

iá
 rủ

i r
o 

th
iê

n 
ta

i

Lo
ại

 
th

iê
n 

ta
i

Xu
 h

ướ
ng

 
củ

a 
th

iê
n 

ta
i

TT
D

BT
T

N
ăn

g 
lự

c
Rủ

i r
o 

th
iê

n 
ta

i

Bã
o

-	
Bã

o 
xả

y 
ra

 
th

ất
 th

ườ
ng

 
và

 k
hó

 d
ự 

đo
án

. Đ
ến

 
sớ

m
, k

ết
 

th
úc

 m
uộ

n

-	
Th

ời
 g

ia
n 

gi
ữa

 c
ác

 tr
ận

 
bã

o 
gầ

n 
hơ

n.
 

Th
ời

 g
ia

n 
m

ột
 tr

ận
 b

ão
 

ké
o 

dà
i h

ơn
-	

Th
ườ

ng
 

kè
m

 m
ưa

 
lớ

n,
 g

ió
 to

 v
à 

ké
o 

th
eo

 lũ
 

lụ
t

V
C:

•	
30

%
 n
hà

 ở
 đ
ã 
xu

ốn
g 
cấ

p 
củ

a 
cá

c 
hộ

 n
gh

èo
, n

eo
 đ
ơn

. 
•	
2 
tr
ườ

ng
 ti
ểu

 h
ọc

 đ
ã 
xu

ốn
g 
cấ

p:
 c
ửa

 k
ín
h 
và

 m
ái
 tô

n 
yế

u.
•	
H
ệ 

th
ốn

g 
tr
uy

ền
 t
ha

nh
 t
ừ 

xã
 đ

ến
 c
ác

 t
hô

n 
xa

 t
ru

ng
 

tâ
m

 b
ị h

ư 
và

 c
hư

a 
đư

ợc
 s

ửa
 lạ

i n
ên

 th
ôn

g 
tin

 c
ản

h 
bá

o 
ch

ưa
 đ

ến
 đ

ượ
c 

ng
ườ

i d
ân

 
•	
Th

iế
u 
nh

ân
 lự

c 
th

u 
ho

ạc
h 
lú
a 
Đ
ôn

g 
Xu

ân
 k
hi
 c
ó 
bã

o
•	
Th

iế
u 
th

ôn
g 
tin

 li
ên

 lạ
c 
vớ

i t
àu

 th
uy

ền
 đ
án

h 
cá

N
TK

N
•	
N
hậ

n 
th

ức
 c
ủa

 c
ộn

g 
đồ

ng
 v

ề 
ph

òn
g 

tr
án

h 
th

iê
n 

ta
i 

cò
n 

ch
ủ 

qu
an

 (k
hô

ng
 c

hằ
ng

 n
éo

 n
hà

 c
ửa

)
•	
Có

 h
ơn

 4
00

 tr
ẻ 
em

 d
ướ

i 6
 tu

ổi
 v
à 
75

 n
gư

ời
 k
hu

yế
t t

ật
.

•	
Cá

c 
hộ

 đ
i b

iể
n 
kh

ôn
g 
tiế

p 
cậ

n 
th

ôn
g 
tin

 k
ịp
 th

ời

TC
XH

:
•	
La

o 
độ

ng
 c
hí
nh

 t
hư

ờn
g 

đi
 là

m
 x
a,
 c
hủ

 y
ếu

 c
ó 

ng
ườ

i 
ca

o 
tu

ổi
, p

hụ
 n

ữ,
 tr

ẻ 
em

 ở
 n

hà

V
C:

•	
Tạ

i m
ỗi
 th

ôn
 đ
iề
u 
có

 từ
 4
-8

 n
hà

 x
ây

 k
iê
n 
cố

 đ
ể 
tr
án

h 
tr

ú
•	
U
BN

D
 x
ã 
vừ

a 
xâ

y 
xo

ng
 h
ội
 tr

ườ
ng

 c
ao

 tầ
ng

 k
iê
n 
cố

 
là

m
 n

hà
 tr

án
h 

tr
ú

N
TK

N
•	
Cá

c 
hộ

 v
ùn

g 
ve

n 
bi
ển

 (6
0%

) c
ó 
ki
nh

 n
gh

iệ
m

 tr
án

h 
bã

o:
 d

ự 
tr

ữ 
lư

ơn
g 

th
ực

, t
hu

ốc
 m

en
, c

hằ
ng

 c
hố

ng
 n

hà
 

cử
a

TC
XH

:
•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 k
hi
 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 

qu
ả,

 d
ọn

 d
ẹp

 v
ệ 

si
nh

, p
hu

n 
th

uố
c 

ph
òn

g 
dị

ch
•	
H
ội
 đ

ồn
g 

hư
ơn

g 
và

 b
à 
co

n 
xa

 q
uê

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
ủn

g 
hộ

 v
à 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
ữn

g 
gi

a 
đì

nh
 h

oà
n 

cả
nh

 k
hó

 
kh

ăn
.

•	
H
àn

g 
nă

m
, U

BN
D
 x
ã,
 B
CH

 P
C
TT

 c
ó 
tổ

 c
hứ

c 
đá

nh
 g
iá
 

cô
ng

 t
ác

 n
ăm

 t
rư

ớc
 v

à 
xâ

y 
dự

ng
 k

ế 
ho

ạc
h 

PC
TT

 r
õ 

rà
ng

 v
à 

đư
a 

và
o 

họ
p 

xã
 v

à 
th

ôn
. T

ro
ng

 đ
ó 

có
 p

hâ
n 

cô
ng

 c
ụ 

th
ể 

cô
ng

 v
iệ

c 
ch

o 
th

ôn
, c

ác
 th

àn
h 

vi
ên

.
•	
Ch

ín
h 
qu

yề
n 
và

 tr
ườ

ng
 h
ọc

 p
hố

i h
ợp

 tố
t k

hi
 b
ão

 lụ
t 

xả
y 

ra

AT
CĐ

:
•	
Th

iệ
t 

hạ
i 

về
 

ng
ườ

i
•	
H
ư 

hạ
i 
nh

à 
cử

a,
 

tr
ườ

ng
 h

ọc

SX
KD

:
•	
G
iả
m

 s
ản

 l
ượ

ng
 

lú
a 

vụ
 M

ùa
, v

ụ 
H

è 
Th

u 
và

 h
oa

 m
àu

 v
ụ 

Đ
ôn

g
•	
Ch

ết
 

vậ
t 

nu
ôi
 

(g
ia

 s
úc

 g
ia

 c
ầm

) 

PHẦN IV: PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU
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Lũ
, 

lụ
t

-	
Đ

ến
 s

ớm
.

-	
M

ưa
 k

éo
 

dà
i (

10
 n

gà
y,

 
tr

ướ
c 

đâ
y 

ch
ỉ k

ho
ản

g 
3 

ng
ày

)

V
C:

•	
12

0 
ha

 ru
ộn

g 
lú
a 
và

 h
oa

 m
àu

 n
ằm

 ở
 v
ùn

g 
th

ấp
 tr

ũn
g

•	
Đ
ườ

ng
 t
ừ 

th
ôn

 t
hấ

p 
tr
ũn

g 
đế

n 
cá

c 
tr
ườ

ng
 h

ọc
 c
hư

a 
đư

ợc
 n

ân
g 

cấ
p.

•	
Bi
ển

 b
áo

 c
ủa

 4
 đ
iể
m

 n
gu

y 
hi
ểm

 b
ị h

ỏn
g.

•	
Th

iế
u 
hệ

 th
ốn

g 
tiê

u 
th

oá
t n

ướ
c

•	
Kh

ôn
g 
có

 d
ụn

g 
cụ

 s
ấy

 lú
a 
nê

n 
lú
a 
gặ

t v
ề 
bị
 lê

n 
m

ộn
g

N
TK

N
:

•	
Đ
a 
số

 p
hụ

 n
ữ 
và

 tr
ẻ 
em

 g
ái
 k
hô

ng
 b
iế
t b

ơi

N
TK

N
:

•	
H
uy

 đ
ộn

g 
đư

ợc
 n
hâ

n 
lự
c 
để

 g
ie
o 
lạ
i l
úa

•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 k
hi
 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 

qu
ả,

 d
ọn

 d
ẹp

 v
ệ 

si
nh

, p
hu

n 
th

uố
c 

ph
òn

g 
dị

ch

TC
XH

•	
H
ội
 n

ôn
g 

dâ
n 

vậ
n 

độ
ng

 n
gư

ời
 d

ân
 g

ie
o 

lạ
i d

ùn
g 

gi
ốn

g 
lú

a 
ng

ắn
 n

gà
y

•	
H
uy

ện
 h
ỗ 
tr
ợ 
gi
ốn

g 
lú
a 

•	
Tấ

t 
cả

 c
ác

 t
hô

n 
đề

u 
có

 đ
ội
 x
un

g 
kí
ch

 đ
ã 
đư

ợc
 t
ập

 
hu

ấn
 k

ỹ 
nă

ng
 s

ơ 
cấ

p 
cứ

u.
•	
N
hi
ều

 t
ha

nh
 n

iê
n 

tậ
p 

tr
un

g 
ở 

th
ôn

 T
há

i 
Q
ua

ng
, 

Th
ái

 H
ọc

•	
Tấ

t c
ả 
cá

c 
th

ôn
 đ
ều

 c
ó 
độ

i x
un

g 
kí
ch

 v
à 
đã

 đ
ượ

c 
tậ

p 
hu

ấn
 k

ỹ 
nă

ng
 s

ơ 
cấ

p 
cứ

u.
•	
Cá

c 
đo

àn
 th

ể:
 M

ặt
 tr

ân
, N

ôn
g 
dâ

n,
 C
ựu

 c
hi
ến

 b
in
h,
 

Đ
oà

n 
th

an
h 

ni
ên

, P
hụ

 n
ữ 

củ
a 

xã
 v

à 
cá

c 
th

ôn
 lu

ôn
 

qu
an

 t
âm

 đ
ến

 c
ôn

g 
tá

c 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
th

iê
n 

ta
i c

ủa
 

ng
ườ

i d
ân

AT
CĐ

:
•	
N
gu

y 
cơ

 
đu

ối
 

nư
ớc

 
đố

i 
vớ

i 
tr

ẻ 
em

, p
hụ

 n
ữ

SX
KD

:
•	
M
ất
 đ

ất
 s
ản

 x
uấ

t 
do

 s
ạt

 l
ở 

đấ
t 

dọ
c 

ha
i b

ên
 b

ờ 
sô

ng
•	
Sả

n 
lư
ợn

g 
th

ấp
, 

m
ất

 
m

ùa
, 

th
iế

u 
lư

ơn
g 

th
ực

 
do

 
ru

ộn
g 

lú
a,

 
ho

a 
m

àu
 b

ị n
gậ

p 

SK
V

SM
T 

:
•	
Ô
 

nh
iễ
m

 
m

ôi
 

tr
ườ

ng
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H
ạn

 
há

n
-	

Đ
ến

 s
ớm

 
(T

3/
T6

) k
ết

 
th

úc
 s

ớm
 

(T
7/

T8
). 

-	
N

hi
ệt

 đ
ộ 

ca
o 

39
-4

00 C

V
C:

•	
10

0%
 k
ên

h 
m

ươ
ng

 n
ội
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 đ
ất
 

•	
40

0 
ha

 (g
ồm

: 1
20

 h
a 
lú
a 
Đ
ôn

g 
Xu

ân
; 5

0 
ha

 lú
a 
H
è 
Th

u.
 

Sả
n 

xu
ất

 h
oa

 m
àu

 (n
gô

 v
à 

lạ
c)

 b
ị t

hi
ếu

 n
ướ

c,
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

nư
ớc

 m
ưa

•	
16

8 
tr
ẻ 
em

 th
uộ

c 
cá

c 
hộ

 3
 th

ôn
 đ
an

g 
dù

ng
 n
ướ

c 
gi
ến

g 
đà

o

N
TK

N
:

•	
N
gư

ời
 d
ân

 k
hô

ng
 c
ó 
gi
ốn

g 
ch

ịu
 h
ạn

•	
Ch

ưa
 c
hủ

 đ
ộn

g 
dự

 tr
ữ 
th

ức
 ă
n 
vậ

t n
uô

i
•	
Th

iế
u 
ý 
th

ức
 v
ề 
vi
ệc

 p
hò

ng
, c

hữ
a 
bệ

nh
 v
à 
ch

ưa
 c
ó 
ki
nh

 
ng

hi
ệm

 đ
ối

 p
hó

 v
ới

 h
ạn

 h
án

. (
50

%
 d

ân
)

TC
XH

:
•	
Ch

ưa
 c
ó 
nh

iề
u 
cô

ng
 tá

c 
ch

ia
 s
ẻ 
ki
nh

 n
gh

iệ
m

 s
ản

 x
uấ

t 
kh

i g
ặp

 h
ạn

 h
án

V
C:

•	
Xã

 đ
ã 
có

 h
ệ 
th

ốn
g 
nư

ớc
 s
ạn

h 
và

 k
ho

ản
g 
55

%
 h
ộ 
ở 

cá
c 

th
ôn

 tr
un

g 
tâ

m
 x

ã 
đã

 c
ó 

nư
ớc

 m
áy

•	
Có

 1
 m

áy
 b

ơm
 n
hỏ

 d
o 
th

ôn
 đ
ầu

 tư
 m

ua
 n
ên

 4
5 
ha

 
ch

ủ 
độ

ng
 đ

ượ
c 

nư
ớc

 tư
ới

. 
•	
Có

 đ
ề 

án
 c
uố

i n
ăm

 2
01

3 
sẽ

 x
ây

 h
ệ 

th
ốn

g 
m

ươ
ng

 
tư

ới
 s

ẽ 
đá

p 
ứn

g 
nư

ớc
 tư

ới
 c

ho
 7

0%
 d

iệ
n 

tíc
h

TC
XH

:
•	
Từ

 đ
ầu

 n
ăm

, x
ã 
ph

át
 đ

ộn
g 

ng
ườ

i d
ân

 ti
êm

 p
hò

ng
, 

dự
 tr

ữ 
th

ức
 ă

n.

AT
CĐ

:
•	
Th

iế
u 

nư
ớc

 s
in
h 

ho
ạt

 
ch

o 
cá

c 
hộ

 
vù

ng
 

ca
o 

(t
hô

n 
Th

ái
 

Th
ịn

h,
 

Th
ái

 
H

ọc
, T

há
i 

Sơ
, T

há
i 

Ph
úc

)

SX
KD

:
•	
G
iả
m

 n
ăn

g 
su

ất
 

lú
a 

và
 h

oa
 m

àu
 v

à 
m

ất
 m

ùa
 d

o 
th

iế
u 

nư
ớc

SK
V

SM
T 

:
•	
Bệ

nh
 đ
au

 m
ắt
 v
à 

bệ
nh

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t 

đố
i v

ới
 tr

ẻ 
em

•	
D
ịc
h 

bệ
nh

 ở
 v

ật
 

nu
ôi

Ré
t 

đậ
m

-	
Đ

ến
 s

ớm
. 

N
hi

ệt
 đ

ộ 
th

ấp
 8

-1
00 C 

(t
rư

ớc
 1

0-
14

0 C)

N
TK

N
:

•	
Kh

ôn
g 

th
ườ

ng
 x
uy

ên
 t
hă

m
 đ

ồn
g 

để
 p

há
t 
hi
ện

 b
ện

h 
kị

p 
th

ời
•	
N
hi
ều

 h
ộ 

ch
ủ 

qu
an

 k
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 c

ác
 b

iệ
n 

ph
áp

 
ch

ốn
g 

ré
t t

he
o 

qu
y 

tr
ìn

h 
(t

há
o 

m
ở 

ny
 lo

ng
 k

hi
 c

ó 
nắ

ng
). 

•	
Kh

ôn
g 
ch

e 
ấm

 c
hu

ồn
g 
tr
ại
, k

hô
ng

 ti
êm

 p
hò

ng
 v
à 
th

iế
u 

th
ức

 ă
n 

ch
o 

gi
a 

sú
c.

  (
50

%
 d

ân
)

TC
XH

:
•	
Ch

ưa
 c
ó 
nh

iề
u 
cô

ng
 tá

c 
ch

ia
 s
ẻ 
ki
nh

 n
gh

iệ
m

 s
ản

 x
uấ

t 
kh

i g
ặp

 ré
t đ

ậm

N
TK

N
:

•	
M
ột

 s
ố 

hộ
 á

p 
dụ

ng
 c

ác
h 

ch
ốn

g 
ré

t 
ch

o 
m

ạ 
nh

ư 
dù

ng
 tr

o 
bế

p,
 tr

ấu
, p

hủ
 n

y 
lo

ng
 c

ho
 m

ạ.
..

TC
XH

:
•	
70

%
 n
gư

ời
 d
ân

 đ
ượ

c 
tr
an

g 
bị
 k
ĩ t
hu

ật
 c
hă

n 
nu

ôi
 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
ch

ốn
g 

ré
t

SX
KD

:
•	
G
iả
m

 n
ăn

g 
su

ất
 

lú
a 

vụ
 Đ

ôn
g 

Xu
ân

 
và

 
ho

a 
m

àu
 

vụ
 

Đ
ôn

g

SK
V

SM
T:

•	
Tă

ng
 d

ịc
h 

bệ
nh

 
ở 

ng
ườ

i 
•	
G
ia
 s
úc

 g
ia
 c

ầm
 

bị
 

dị
ch

 
bệ

nh
 

và
 

ch
ết
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Lụ
t 

Ti
ểu

 
m

ãn

Th
ất

 th
ườ

ng
V

C:
•	
Ph

ần
 lớ

n 
di
ện

 tí
ch

 lú
a,
 h
oa

 m
àu

 ở
 tr

on
g 
vù

ng
 tr

ũn
g.

N
TK

N
:

•	
Th

iế
u 
nh

ân
 lự

c 
để

 th
u 
ho

ạc
h 
do

 th
an

h 
ni
ên

 đ
i l
àm

 ă
n 

xa
.

N
TK

N
:

•	
H
uy

 đ
ộn

g 
nh

ân
 d

ân
 v

ới
 p

hư
ơn

g 
ch

âm
 x

an
h 

nh
à 

hơ
n 

gi
à 

đồ
ng

SX
KD

:
•	
Th

iệ
t 
hạ

i 
Lú

a 
vụ

 
Đ

ôn
g 

Xu
ân

, 
gi

ảm
 

nă
ng

 s
uấ

t 
lú

a 
vụ

 
M

ùa

Lố
c 

xo
áy

Th
ất

 th
ườ

ng
N

TK
N

:
•	
N
hi
ều

 h
ộ 
dâ

n 
có

 n
hà

 c
òn

 đ
ơn

 s
ơ.

•	
N
gư

ời
 d
ân

 b
ất
 n
gờ

 k
hô

ng
 k
ịp
 c
hằ

ng
 n
éo

 n
hà

 c
ửa

TC
XH

:
•	
Cá

c 
hộ

 g
ia
 đ

ìn
h 

gi
úp

 đ
ỡ 

nh
au

 k
hi
 k
hắ

c 
ph

ục
 h

ậu
 

qu
ả

AT
CĐ

:
•	
H
ư 
hỏ

ng
 n
hà

 ở

SX
KD

:
•	
Th

iệ
t 

hạ
i, 

gi
ảm

 
nă

ng
 

su
ất

 
lú

a 
Đ

ôn
g 

Xu
ân

9.
6.

 C
ôn

g 
cụ

 X
ếp

 h
ạn

g

BẢ
N

G
 X

ẾP
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Ạ
N

G
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ôn
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ụm
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ôn
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Số
 n

gư
ời

 th
am

 g
ia

 x
ếp

 h
ạn

g:
 1

6 
N

am
; 1

5 
N

ữ

Rủ
i r

o 
qu

an
 tâ

m
Đ

iể
m

 c
ho

 c
ác

 rủ
i r

o 
qu

an
 tâ

m
Tổ

ng
 đ

iể
m

Th
ứ 

tự
 x

ếp
 h

ạn
g

N
hó

m
 N

am
N

hó
m

 N
ữ

H
ư 

hạ
i n

hà
 ở

, t
rư

ờn
g 

họ
c

13
5

10
4

23
9

3

G
iả

m
 n

ăn
g 

su
ất

 lú
a,

 m
àu

 v
à 

m
ất

 m
ùa

13
8

14
0

27
8

2

H
ọc

 s
in

h 
ng

hỉ
 h

ọc
11

1
99

21
0

5

Ô
 n

hi
ễm

 m
ôi

 tr
ườ

ng
10

5
98

20
3

6

D
ịc

h 
bệ

nh
 ở

 n
gư

ời
10

7
94

20
1

7

D
ịc

h 
bệ

nh
 ở

 c
ây

 tr
ồn

g,
 v

ật
 n

uô
i

98
13

5
23

3
4

M
ất

 đ
ất

 s
ản

 x
uấ

t
81

75
15

6
9

Th
iế

u 
nư

ớc
 s

in
h 

ho
ạt

93
98

19
1

8

Th
iệ

t h
ại

 v
ề 

ng
ườ

i
14

8
14

0
28

8
1
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9.

7.
 C

ôn
g 

cụ
 P

hâ
n 

tí
ch

 n
gu

yê
n 

nh
ân

 v
à 

Tổ
ng

 h
ợp

 g
iả

i p
há

p 
PC

TT

TT
Rủ

i t
o 

th
iê

n 
ta

i
TT

D
BT

T
N

gu
yê

n 
nh

ân
G

iả
i p

há
p

1
Th

iệ
t 

hạ
i 

về
 

ng
ườ

i
•	
Cá

c 
hộ

 đ
i b

iể
n 

kh
ôn

g 
tiế

p 
cậ

n 
th

ôn
g 

tin
 k

ịp
 th

ời
•	
Đ
a 
số

 p
hụ

 n
ữ 
và

 tr
ẻ 
em

 g
ái
 

kh
ôn

g 
bi

ết
 b

ơi

•	
Th

iế
u 

th
ôn

g 
tin

 l
iê
n 

lạ
c 

vớ
i 
tà

u 
th

uy
ền

 
đá

nh
 c

á
•	
H
ệ 

th
ốn

g 
tr
uy

ền
 t
ha

nh
 t
ừ 

xã
 đ

ến
 c

ác
 

th
ôn

 x
a 

tr
un

g 
tâ

m
 b

ị h
ư 

và
 c

hư
a 

đư
ợc

 s
ửa

 
lạ

i n
ên

 th
ôn

g 
tin

 c
ản

h 
bá

o 
ch

ưa
 đ

ến
 đ

ượ
c 

ng
ườ

i d
ân

 

•	
Đ
ườ

ng
 từ

 th
ôn

 th
ấp

 tr
ũn

g 
đế

n 
cá

c t
rư

ờn
g 

họ
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
nâ

ng
 c

ấp
.

•	
Bi
ển

 b
áo

 c
ủa

 4
 đ
iể
m

 n
gu

y 
hi
ểm

 b
ị h

ỏn
g.

•	
N
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
 c
ho

 n
gư

 d
ân

 đ
ể 

nâ
ng

 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

 li
ên

 lạ
c 

củ
a 

tà
u 

th
uy

ền
 đ

án
h 

cá
•	
Lậ

p 
kế

 h
oạ

ch
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 lụ

t b
ão

 c
ấp

 g
ia
 đ
ìn
h 
để

 
đả

m
 b

ảo
 c

ó 
đủ

 n
hâ

n 
lự

c 
ho

ặc
 h

ỗ 
tr

ợ 
kh

i c
ó 

bã
o 

vớ
i s

ự 
th

am
 g

ia
 c

ủa
 tr

ẻ 
em

, p
hụ

 n
ữ.

 
•	
N
ân

g 
cấ

p 
đư

ờn
g 
từ

 th
ôn

 th
ấp

 tr
ũn

g 
đế

n 
cá

c 
tr
ườ

ng
 

họ
c,

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
tu

 s
ửa

, k
hơ

i t
hô

ng
 c

ác
 c

ốn
g 

rả
nh

 
tiê

u 
th

oá
t n

ướ
c 

cá
c 

đo
ạn

 đ
ườ

ng
 th

ườ
ng

 b
ị n

gậ
p 

ún
g.

•	
Tr
an

g 
bị
 á
o 
ph

ao
 c
ho

 h
ọc

 s
in
h 
vù

ng
 th

ấp
 tr

ũn
g

•	
Sử

a 
hệ

 th
ốn

g 
bi
ển

 b
áo

 c
ủa

 c
ác

 đ
iể
m

 n
gu

y 
hi
ểm

.
•	
D
ạy

 b
ơi
 c
ho

 p
hụ

 n
ữ 
và

 tr
ẻ 
em

 g
ái
 

2
G

iả
m

 n
ăn

g 
su

ất
 

lú
a,

 m
àu

 v
à 

m
ất

 
m

ùa

•	
Ph

ần
 lớ

n 
di
ện

 tí
ch

 lú
a,
 h

oa
 

m
àu

 ở
 tr

on
g 

vù
ng

 tr
ũn

g.
•	
Th

iế
u 

hệ
 t
hố

ng
 t
iê
u 

th
oá

t 
nư

ớc
•	
Th

iế
u 

nh
ân

 lự
c 
th

u 
ho

ạc
h 

lú
a 

Đ
ôn

g 
Xu

ân
 k

hi
 c

ó 
bã

o.

•	
Kh

ôn
g 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 th

ăm
 đ
ồn

g 
để

 p
há

t 
hi

ện
 b

ện
h 

kị
p 

th
ời

•	
N
hi
ều

 h
ộ 

ch
ủ 

qu
an

 k
hô

ng
 á
p 

dụ
ng

 c
ác

 
bi

ện
 p

há
p 

ch
ốn

g 
ré

t 
th

eo
 q

uy
 t

rìn
h 

(t
há

o 
m

ở 
ny

 lo
ng

 k
hi

 c
ó 

nắ
ng

).
•	
Ch

ưa
 c

ó 
nh

iề
u 

cô
ng

 t
ác

 c
hi
a 

sẻ
 k

in
h 

ng
hi

ệm
 s

ản
 x

uấ
t k

hi
 g

ặp
 h

ạn
 h

án
.

•	
Kh

ôn
g 
có

 d
ụn

g 
cụ

 s
ấy

 lú
a 
nê

n 
lú
a 
gặ

t v
ề 

bị
 lê

n 
m

ộn
g 

•	
La

o 
độ

ng
 c

hí
nh

 t
hư

ờn
g 

đi
 l
àm

 x
a,
 c

hủ
 

yế
u 

có
 n

gư
ời

 c
ao

 tu
ổi

, p
hụ

 n
ữ,

 tr
ẻ 

em
 ở

 n
hà

•	
H
uy

 đ
ộn

g 
nh

ân
 d
ân

 v
ới
 p
hư

ơn
g 
ch

âm
 x

an
h 

nh
à 

hơ
n 

gi
à 

đồ
ng

•	
N
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
 v
à 
ch

ia
 sẻ

 k
in
h 
ng

hi
ệm

 sả
n 
xu

ất
, 

ph
òn

g,
 c

hữ
a 

bệ
nh

 v
à 

đố
i p

hó
 v

ới
 th

iê
n 

ta
i, 

đặ
c 

bi
ệt

 v
ề 

hạ
n 

há
n 

và
 r

ét
 đ

ậm
: c

ác
 b

iệ
n 

ph
áp

 k
ĩ t

hu
ật

, c
he

 ấ
m

 
ch

uồ
ng

 tr
ại

,  
tiê

m
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